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TỜ TRÌNH
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các 

Nghị định của Chính phủ về biền phòng, biên giói quốc gia

Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2025, Bộ Quốc phòng trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị 
định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia1 như sau:

I. SƯ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHI ĐINH • • •
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngàỵ 19/02/2025 của Quốc hội quy định 
về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; theo đó, 
tại khoản 2 Điều 11 (Rà soát, xử lý văn bản) quy định: “Cơ quan, nạười có thẩm 
quỵền phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình 
cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục 
rút gọn đế xử ỉý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 
nước, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2027”.

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ phình trị 
về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
quốc gia xác định: “Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung 
cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chỉnh; nâng cao chất lượng 
dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cả nhân hoá và dựa trên dữ liệu; 
tăng cường giám sát, đánh giả và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, 
người có thẩm quyền trong phục vụ Nhân dân”.

- Thông báo kết luận số 01-TB/BCĐTW ngày 22 tháng 01 năm 2025 của 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học,

1 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 
của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 
112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản ly cửa khẩu biên giới 
đât liền; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy đinh về quản lý hoạt động 
của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 
77/2017/NĐ-CP ngày 03 thánạ 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự 
tại cửa khẩu cảng; Nghị định so 114/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về Đồn 
biên phòng thuộc vùnẹ sâu, vùng xa; Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chinh phủ quy 
định chi tiết một số điêu của Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 
2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 
2014 của Chính phủ quy định về quản ly cửa khẩu biên giới đất liền
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công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phiên họp thứ nhất của Ban chỉ 
đạo: “Trong năm 2025, mọi thủ tục liên quan đến doanh nghiệp phải được thực 
hiện trực tuyến thông suốt, liền mạch và hiệu quả, bảo đảm minh bạch, giảm toi 
đa giấy tờ; 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; đẩy nhanh việc chia sẻ dữ liệu rất là dữ 
liệu về dân cư, tư pháp, giáo dục, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất 
đai, phương tiện”

- Kết luận số 121-KL/TW ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa xm về Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngàỵ 
25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một sổ 
vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: “Hợp nhất các bộ: Bộ Ke hoạch và Đầu tư và 
Bộ Tài chính thành Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải thành 
Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Mỏi 
trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông và 
Bộ Khoa học và Công nghệ thành Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Lao động -  

Thương bỉnh và Xã hội và Bộ Nội vụ thành Bộ Nội vụ”.
- Kết luận số 126-KL/TW ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị năm 2025 đã đề ra chủ trương:

“Nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chỉnh trung gian 
(cấp huyện); xảy dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã phủ hợp với mô hình 
tể chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn, trách 
nhiệm của cấp xã; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh; đê 
xuất chủ trương sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, quy định của Đảng có 
liên quan

“Quân ủy Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban To chức Trung ương, 
Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, to chức đảng có liên quan 
nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp tổ chức Quân đội (trong đó có tố chức 
của cơ quan quân sự cấp huyện); để xuất bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước có Hên quan

- Kết luận số 127-KL/TW ngày ngàỵ 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị đặt ra mục tiêu, yêu cầu: “Nghiên cứu định hướng sáp 
nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị 
cắp xã, thực hiện mô hình địa phương 02 cấp (to chức đảng, chính quyên, đoàn 
thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

- Kết luận số 130-KL/TW ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây 
dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

- Kết luận s ố ....... -KL/TW ngày / /2025 của Bộ Chính ừị về Đề án
tiếp tục tổ chức quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cấp tỉnh “tinh,
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gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đã được Bộ Chính trị 

cho ý kiến tại Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 2025 Hội nghị lần 
thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: “Ve tổ chức bộ máy chỉnh 
quyền địa phương 02 cấp: (1) Đồng ỷ  chủ trương tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp: cấp tỉnh (tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương), cấp xã (xã, 
phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố); kết thúc hoạt động của đơn vị 
hành chính cấp huyện từ ngày 01/7/2025 sau khỉ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 
một sổ điều củạ Hiến pháp năm 2013 và Luật Tố chức chính quyền địa phương 
năm 2025 (sửa đổ ị) cỏ hiệu lực thi hành . . .  ” .

- Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn 
vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp về phân công các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc đề 
xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bồ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm 
pháp luật liên quah đến việc kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp 
huyện và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương sắp xếp, 

tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp cùng với việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung 
Hiến pháp, Luật sửa đổi, bồ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Đe án 
tiếp tục tổ chức quân sự địa phương, BĐBP cấp tỉnh “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (đã được Bộ Chính trị đồng ý), dẫn đến 
một số quy định tại các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia 
cần phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp. Cụ thể:

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 2025 của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị; Kế hoạch số 47-KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghi 
quyết 18-NQ/TW ngàỵ 14 tháng 4 năm 2025 thực hiện sap xếp, sáp nhập đơn vị 
hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống hệ thống chính quyền địa phương 
02 cấp thi Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) sẽ 
trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; trong đó, sửa đổi, bổ sung một 
số điều của chương IX quy định về chính quyền địa phương, dự kiến bỏ đơn vị 
hành chính cấp huyện; chính quyền địa phương chỉ tổ chức thành 02 cấp gồm cấp 
tỉnh và dưới cấp tỉnh.

Đề án tiếp tục tổ chức quân sự địa phương, BĐBP cấp tỉnh “tinh, gọn, 
mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới khi triển khai tập trung sắp 
xếp tổ chức quân sự cấp tỉnh, BĐBP cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thành 
lập Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy BĐBP thuộc Bộ Chỉ huy quân 
sự cấp tỉnh. Vì vậy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị sau 
khi sắp xếp lại tổ chức quân sự địa phương, BĐBP có nhiều thay đổi.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 11 luật về quân sự, quốc phòng. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
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các Nghị định của chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia nhằm đảm bảo 
thống nhất với quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa 
đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quốc phòng, quân sự, Đề án tổ chức quân 
sự địa phương, BĐBP cấp tỉnh “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình là can thiết.

n . MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DựNG D ự  THẢO 
NGHỊ ĐINH

1. Mục đích ban hành dự thảo Nghị định
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh 

vực biên phòng, biên giới quốc gia nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ 
trương, định hướng của Đảng, Ket luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy định 
của Hiến pháp sửa đồi, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) liên 
quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, đồng bộ trong hệ 
thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biên phòng, 
biên giới quốc gia của BĐBP.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định
- Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, các Kết luận của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, quy định của Hiến pháp sửa đổi, Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương (sửa đổi) liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

"Bảo đảm tính hợp hiến, họp pháp và tính thống nhất, đồng bộ với các 
văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và văn bản 
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

IH. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG D ự  THẢO QUYẾT ĐỊNH
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, 

Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các 
công việc sau:

1. Từ ngày 01/5/2025 đến ngày /5/2025, đã tổ chức các hoạt động nghiên 
cứu, rà soát các Nghị định cần phải sửa đổi, bổ sung liên quan đến yêu cầu tổ chức 
chính quyền đại phương 02 cấp và Đe án của Quân ủy Trung ương về Tiếp tục sắp 
xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới (đã được Bộ Chính trị thông qua) dự thảo Nghị định.

2. Ngày /5/2025, đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị định trên cổng Thông tin 
điện tử Chính phủ và Công Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

3. Ngày /5/2025, lấy ý kiến của bộ, ngành về hồ sơ dự thảo Nghị định 
(Công văn số ... ngày /5/2025).

4. Từ ngày /5/2025 đến ngày /5/2025, Bộ Quốc phòng đã tổng họp 
nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành chỉnh lý hồ sơ dự 
thảo Nghị định.
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5. Ngày /5/2025, gửi Bô Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định 
(Công văn số ... ngày /5/2025).

6. Từ ngày /5/2025 đến ngày /5/2025, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm 
định của Bộ Tư pháp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ 
xem xét, ban hành.

IV. BÓ CỤC VÀ NỘI DUNG c ơ  BẢN CỦA D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
về phạm vi điều chỉnh: Nghị định sửa đổi các Nghị định của Chính phủ về 

biên phòng, biên giói quốc gia có liên quan đến chính quyền địa phương 02 cấp và 
sắp xếp tổ chức quân sự cấp tỉnh, BĐBP cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, 
thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy BĐBP cấp tỉnh thuộc Bộ 
Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

về đối tượng áp dụng: Nghị định áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, 
chiến sĩ BĐBP và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính 

phủ về biên phòng, biên giới quốc gia gồm 09 điều, sửa đổi, bổ sung 07 nghị định, 
cụ thể như sau:

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Điều 2: Sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên 
giới đất liền.

- Điều 3: Sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 71/2015/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của người, 
phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Điều 4: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2017/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, 
trật tự tại cửa khẩu cảng.

- Điều 5: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về Đồn biên phòng thuộc 
vùng sâu, vùng xa.

- Điều 6: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2021/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên 
phòng Việt Nam.

- Điều 7: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2023/NĐ- 
CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định
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số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

- Điều 8: Trách nhiệm thi hành.

- Điều 9: Hiệu lực thi hành.
3. Nội dung cơ bản
a) Điều 1: Sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sửa đổi, bồ sung, thay thế khoản 1, khoản 5 Điều 3; bãi bỏ Phụ lục danh 
sách xã, phường khu vực biên giới ban hành kèm theo Nghị định số 
34/2014/NĐ-CP; sửa đổi, t)ổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 8; 
bãi bỏ Điều 16; sửa đổi, bổ sung Điều 17.

b) Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ- 
CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu 
biên gioi đất liền

Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3; khoản 4 Điều 16; điểm a, b khoản 1, 
điểm b khoản 2 Điều 20; khoản 4 Điều 22; sửa đổi tên Điều 25 sửa đổi, bổ sung 
khoản 4, tên khoản 5, điểm b khoản 5 Điều 26 và bãi bỏ khoản 6 Điều 26.

c) Điều 3: Sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 71/2015/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của người, 
phương tiện ừong khu vực biên giói biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều 5; khoản 1, điểm a, e khoản 3 Điều 6; khoản 1, 4 
Điều 7; khoản 6 Điều 8; Điều 9; khoản 1, 2 Điều 10; khoản 3 Điều 11; khoản 2 
Điều 12; khoản 2 Điều 17; Điều 21; sửa tên Điều 23 và sửa đổi, bổ sung khoản 2 
Điều 23; sửa đồi, bổ sung Điều 24, khoản 6 Điều 26; Bãi bỏ Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 71/2015/NĐ-CP; bãi bỏ Điều 20 và Điều 22.

d) Điều 4: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2017/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, 
trật tự tại cửa khẩu cảng

Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3; khoản 6 Điều 3; điểm b 
khoản 3 Điều 17 như sau; khoản 4 Điều 38.

đ) Điều 5: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2017/NĐ- 
CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về Đồn biên phòng 
thuộc vùng sâu, vùng xa

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 5.
e) Điều 6: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2021/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Biên phòng Việt Nam
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Sửa đổi, bả sung tên Chương n; điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a 
khoản 3 Điều 3; Bồ sung Điều 5a (vào sau Điều 5); khoản 7, khoản 10 Điều 7; 
khoản 5, khoản 6 Điều 9; khoản 3a, 3b, 3c Điều 10; Điều 15; khoản 1 Điều 19; 
Điều 23; bổ sung 01 khoản (khoản 3 vào sau khoản 2) Điều 24; bổ sung điều 24a 
(vào sau Điều 24) như sau; bãi bỏ khoản 2 Điều 7, Điều 12, Điều 13, Điều 14, 
Điều 16, Điều 20, khoản 1 Điều 15.

g) Điều 7: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2023/NĐ- 
CP của Chính phủ ngày 16 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Sửa đồi, bổ sung điểm b, c khoản 2 Điều 12 và khoản 3 Điều 12 (Nghị 
định số 112/2014/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 
(Nghị định số 34/2023/NĐ-CP); sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 18 
(Nghị định số 112/2014/NĐ-CP) đã được sửa đồi, bổ sung tại khoản 10 
Điều 1 (Nghị định số 34/2023/NĐ-CP); sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1, điểm 
a, c khoản 2 Điều 20 (Nghị định số 112/2014/NĐ-CP) đã được sửa đổi bổ 
sung tại điểm c, điểm đ, điểm e khoản 12 Điều 1 (Nghị định số 34/2023/NĐ- 
CP); sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2; sửa đồi, bổ sung điểm b khoản 3, điểm b 
khoản 1 mục n .

h) Điều 8: Quy định về trách nhiệm thi hành.
i) Điều 9: Quy định về hiệu lực thi hành.

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI so VỚI D ự  THẢO NGHỊ 
ĐỊNH GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

VL D ự  KIẾN NGUỒN Lực, ĐIÊU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 
HÀNH NGHỊ ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ ĐỊNH

1. về nguồn lực
Nguồn lực để triển khai thực hiện Nghị định cơ bản không tăng mà giữ 

nguyên như hiện trạng. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp phổ biến, 
tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định sau khi 
được ban hành.

2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị định
a) về kinh phí thực hiện khi Nghị định có hiệu lực: Chi phí phát sinh sau khi 

Nghị định có hiệu lực chủ yếu là kinh phí phục vụ việc phô biên tuyên truyên và 
soạn thảo sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản hướng dân thi hành 
Nghi đinh. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh này sẽ có giá trị tích cực, tạo điêu kiện 
thuận lợi cho lực lượng BĐBP thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và 
đồng bộ, thống nhất với Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi) và hệ thống pháp luật.

b) về những điều kiện đảm bảo khác
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- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xây dựng 
sửa đồi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định.

- Bộ Quốc phòng theo dõi, triển khai và xử lý các vướng mắc, khó khăn trong 
quá trình thực hiện Nghị định.

vn. NHỮNG VẨN ĐỀ XIN Ỷ KIẾN

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 
các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia.

(Xỉn gửi kèm theo:
- Dự thảo Nghị định;
-  Báo cảo số .../BCTĐ-BTP ngày /5/2025 của Bộ Tư pháp về việc thẩm 

định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một sổ điều các Nghị định của Chính 
phủ về biên phòng, biên giới quốc gia;

- Báo cáo số " /BC-BQP ngày /5/2025 của Bộ Quốc phòng về việc 
tiếp thu, giải trình ỷ  kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

-  Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý  kiến tham gia của các bộ, ngành./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
- Như tren;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- BĐBP;
- Văn phòng BQP;
-Lưu: VT, VPC.NTTg07.



CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

D ự  THẢO 2
NGHỊ ĐỊNHẴ X Ẩ ẦNghi định sửa đoi, bo sung một so điêu các 

nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giói quốc gia

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 2 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết sẻ  190/2025/QH15 ngày 19 tháng' 2 năm 2025 của 

Quốc hội quy định về xử ỉý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp to chức bộ máy 
nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết 'S ố  76/2025/UB'TVQH ngày 14 thảng 4 năm 2025 
của Uỷ ban Thường vụ Quôc hội vê việc săp xêp đom vị hành chính năm 2025;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chỉnh phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị 

định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chỉnh phủ về quy chế 
khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị 
định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy 
định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lỷ hoạt động của 
người, phưomg tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03 thảng 7 năm 2017 
của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu 
cảng; Nghị định số Ỉ Ỉ4/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính' 
phủ quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa; Nghị định so 
106/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định sổ 34/2023/NĐ-CP ngày 
16 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 th á n g 11 năm 2014 của Chỉnh phủ quy 
định về quản lỷ cửa khẩu biên giới đất liền.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quy chế khu vưc biên giói 
đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 5 Điều 3 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Khu yực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (sau đây viêt gọn là khu vực biên giới đất liền) bao gồm xã, phường (sau
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đây gọi là cấp xã) có một phần địa giới hành chính trùng hợp với đường biên 
giới quốc gia trên đất liền.

Danh sách xã, phường khu vực biên giới đất liền có Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định này.”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:
 ̂“5. Cư dân biên giới là công dân có nơi thường trú ở khu vực biên 

giới đất liền.” .
2. Bãi bỏ Phụ lục danh sách xã, phường khu vực biên giới ban hành 

kèm theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 6 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Đối với công dân Việt Nam
Công dân Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền phải có thẻ căn cước 

hoặc căn cước điện tử hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật.”.
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Đối với người nước ngoài
a) Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam vào khu vực biên 

giới đất liền phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy 
tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm 
quyền yêu cầu;

b) Cơ quan, tổ chức Việt Nam đưa người nước ngoài vào khu vực biên 
giới đất liền phải có giấy giới thiệu của cơ (Ịuan, tổ chức chủ quản; cán bộ đi 
cùng phải có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, đồng thời cơ quan, tổ chức 
phải thông báo cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an cấp tỉnh nơi đến 
biết trước ít nhất 24 giờ;

c) Trường họp người nước ngoài đi trong các đoàn đại biểu, đoàn cấp 
cao vào khu vực biên giới đất liền, cơ quan, tổ chức của Việt Nam (cơ quan 
mời hoặc làm việc với Đoàn) phải thông báo bằng văn bản cho Ban chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng và Công an cấp tỉnh nơi đến biết, đồng thời cử cán bộ đi cùng 
để hướng dẫn.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 như sau:
“2. Khi xây dựng các dự án, công trình trong vành đai biên giới, cơ quan 

quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương phải lấy ý kiến bằng văn bản của 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trước khi trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. Trong thời hạn 30 ngày, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả 
lời cơ quan gửi lấy ý kiến.

Khi triển khai thực hiện các dự án, công trình, chủ đầu tư phải thông 
báo bằng văn bản cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh và 
chính quyên địa phương sở tại biêt trước ít nhất trước 03 (ba) ngày làm việc.”.

5. Bãi bỏ Điều 16.
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6. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:
“Điều 17. Bộ Tài chính
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, ủ y  ban nhân dân các tỉnh nơi 

có biên giới đất liền tổng hợp nhu cầu đầu tư xây dựng các dự án phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, điều chỉnh dân cư khu vực biên giới, công 
trình biên giới báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm cân đôi một khoản ngân 
sách thích họp để dành riêng đầu tư xây dựng nhằm củng cố quốc phòng, an ninh 
kết họp với phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới đât liên.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân các tỉnh nơi 
có biên giới đất liền xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển, chính 
sách tài chính, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới 
đất liền.

3. Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, ủ y  ban nhân dân 
các tỉnh biên giới đất liền bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ biên giới theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ- 
CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa 
khẩu biên giới đất liền

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 như sau:
“7. Cư dân biên giới hai bên là công dân Việt Nam và công dân nước 

láng giềng có nơi thường trú tại xã, phường (hoặc khu vực địa giới hành chính 
tương đương) có một phần địa giới hành chính trùng họp với đường biên giới 
quốc gia trên đất liền.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 16 như sau:
“4. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huỵ Bộ đội Biên phòng thống nhất với cơ 

quan chức năng nước láng giềng, quyết định thời gian mở cửa khẩu biên giới 
ngoài thời gian làm việc trong ngày đối với các trường hợp vì lý do khẩn cấp 
liên quan đến quốc phòng, an ninh, thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu người bị nạn, 
truy bắt tội phạm hoặc lý do bất khả kháng khác, đồng thời phải kịp thời báo 
cáo ngay ủ y  ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và phải chịu 
ứách nhiệm trước pháp luật về quyết đinh của mình.”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 20 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 1 như sau:
“a) Theo đề nghị của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch ủ y  ban 

nhân dân tỉnh nơi có biên giới quyết định thành lập đoàn công tác đại diện các 
Sở, ngành liên quan của tỉnh, gồm: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an cấp 
tỉnh, Ngoại vụ, Công Thương, Y tế, Hải quan, Nông nghiệp và Môi trường, Xây 
dựng, Tài chính, ủ y  ban nhân dân cấp xã có cửa khẩu dự kiến mở, nâng cấp do 
Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì tiến hành khảo sát xác định địa điểm mở, 
nâng câp cửa khâu, tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng kiểm tra,
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kiểm soát, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập. Trong thời hạn 
10 ngày làm việc, kê từ ngày hoàn thành khảo sát, Ban chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tổng hợp kết quả khảo sát, đề xuất Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh về việc 
mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương);

 ̂ b) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
đê xuât của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng vê việc mở, nâng câp cửa khâu 
quôc tê, cửa khâu chính (cửa khâu song phương), Ưỵ ban nhân dân tỉnh nơi có 
biên giới có văn bản gửi chính quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng 
giềng đề nghị tiến hành hội đàm thống nhất địa điểm, mở hoặc nâng cấp, kế 
hoạch thực hiện (dự kiến thời gian mở, nâng cấp) cửa khẩu.”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 như sau:
“b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề xuất của 

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng về việc mở cửa khẩu phụ, mở, nâng cấp lối mở 
biên giới lên cửa khẩu phụ, ủy  ban nhân dân tỉnh nơi có biên giới có văn bản gửi 
chính quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng đề nghị tiến hành hội 
đàm thống nhất địa điểm, dự kiến thời gian mở, nâng cấp cửa khẩu phụ, lối mở 
biên giới..

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22 như sau:
“4. Hàng năm, phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán ngân sách để triển 

khai thực hiện Nghị định này.”.
5. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 25 như sau:
"Điều 25 TVách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. ”.
6. Sửa đồi, bổ sung khoản 4, tên khoản 5, điểm b khoản 5 Điều 26 và bãi bỏ 

khoản 6 Điều 26 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Bộ Xây dựng:
a) Xây dựng C[uy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hệ thống 

cửa khẩu biên giới đất liền trên toàn quốc trình Chính phủ phê duyệt; chủ trì, 
phối hợp với các Bộ liên quan, ủy  ban nhân dân tỉnh nơi có biên giới thực hiện 
đấu nối đường giao thông cửa khẩu Việt Nam với cửa khẩu nước láng giềng;

b) Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, xin ý kiến các Bộ: Quốc 
phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đối với công trình Quốc môn và Nhà kiểm soát liên hợp, trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt để thực hiện thống nhất trên toàn quốc;

c) Thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng đối với công trình hạ tầng 
kỹ thuật, công trình xây dựng trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền theo 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định;

d) Triển khai thực hiện các quy định về hoạt động xuất, nhập qua cửa 
khẩu của phương tiện vận tải theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”.
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b) Sửa đổi tên khoản 5 như sau:
“5. Bộ Tài chính”.
c) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 như sau:
“b) Hằng năm cân đối ngân sách đầu tư phát triển và huy động các 

nguồn lực khác để đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực cửa khẩu biên 
giới đất liền.”.

d) Bãi bỏ khoản 6 Điều 26
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 29 như sau:
“1. Các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, 

Ngoại giao, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng theo thẩm quyền có 
trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn các điều, khoản được quy định trong 
Nghị định này.”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2015/NĐ- 
CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 
của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Trong khu vực biên giới biển có các loại biển báo theo quy định của 

pháp luật; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu biển báo trong khu vực 
biên giới biển và thống nhất với Bộ Xây dựng, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ven 
biển vị trí cắm biển báo.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; điểm a, e khoản 3 Điều 6 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Công dân Việt Nam (trừ công dân có hộ khẩu thường trú trong khu 

vực biên giới biển) vào khu vực biên giới biển phải có một trong các loại giấy 
tờ sau: Thẻ Căn cước, Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy chứng minh sĩ quan, 
Giấy chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, Giấy chứng minh Công nhân quốc 
phòng, Thẻ Hạ sĩ quan, Binh sĩ tại ngũ, Giấy chứng minh Công an nhân dân 
(đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân); nếu ở qua 
đêm phải đăng ký lưu trú tại Công an cấp xã sở tại”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a, e khoản 3 như sau:
“3. Người điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực 

biên giới biên phải có Biển số đăng ký, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá 
theo quy định và mang theo các loại giấy tờ (bản chính hoặc bản sao có chứng 
thực) sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền; Giấy xác nhận đã đăng ký tàu 
cá (đối với tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên);

e) Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên;”.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 4 Điều 7 như sau:
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“1. Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam khi đến khu vực 
biên giới biển hoặc đến các đảo, quần đảo (trừ khu du lịch, dịch vụ, khu kinh 
tế) phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu họp lệ và có 
thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trừ trường họp 
được miễn thị thực), giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam và phải xuất trình 
khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; trường hợp ở qua đêm phải thông qua 
người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú để đăng ký lưu trú tại Công an 
cấp xã sở tại.

4. Người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế trong khu vực biên giới 
biển hoặc có một phần địa giới thuộc khu vực biên giới biển, doanh nghiệp sử 
dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày bắt đầu làm việc phải thông báo 
bằng văn bản cho Sở Nội vụ cấp tỉnh, ủ y  ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã, 
đồn Biên phòng sở tại về họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu, ngày 
kết thúc làm việc, nội dung công việc, nơi làm việc, tên và địa chỉ của cơ quan, 
tổ chức người nước ngoài làm việc.”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 8 như sau:
“6. Trường họp xảy ra tai nạn, sự cố hoặc vì lý do khách quan cần sự cứu 

giúp (gọi tắt là bị nạn) buộc tàu thuyền phải dừng lại, neo đậu trong lãnh hải hoặc 
trú đậu tại các cảng biển, bến đậu thì thuyền trưởng hoặc người điều khiển tàu 
thuyền phải phát tín hiệu cấp cứu và khi điều kiện cho phép phải thông báo ngay 
cho Cảng vụ hàng hải hoặc cơ quan cứu hộ và cứu nạn quốc gia, Bộ đội Biên 
phòng, ủy  ban nhân dân cấp xã ven biển nơi gần nhất Cục Thủy sản và Kiểm ngư 
(đối với tàu cá) hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của Việt Nam nơi gần nhất. Các 
cơ quan này sau khi nhận được thông báo phải tổ chức cứu nạn hoặc thông báo 
ngay cho cơ quan có trách nhiệm để tổ chức cứu nạn.”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:
“Điều 9. Hoạt động diễn tập quân sự, diễn tập tìm kiếm, cứu nạn, 

diễn tập an ninh hàng hải, tổ chức bắn đạn thật hoặc sử dụng vật liệu nổ 
trong khu vực biên giói biển

Diễn tập quân sự; diễn tập tìm kiếm, cứu nạn; an ninh hàng hải; tổ chức 
bắn đạn thật hoặc sử dụng vật liệu nổ trong khu vực biên giới biển thực hiện 
theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thông báo cho đối tượng 
liên quan biết, đồng thời khi tiến hành phải thông báo bằng văn bản trước 10 
ngày làm việc cho ủ y  ban nhân dân và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng sở tại, 
Vùng Hải quân, Vùng Cảnh sát biển, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, 
Hải đoàn Biên phòng (nếu các hoạt động trên diễn ra ở các vùng biển).”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 10 như sau:
“1. Người, phương tiện Việt Nam khi tiến hành hoạt động thăm dò, 

nghiên cứu khoa học, khảo sát về địa chất, khoáng sản, tài nguyên, nguồn lợi 
thủy sản, hải sản trong khu vực biên giới biển, ngoài các giấy tờ quy định tại các 
khoản 1, 2 và các điểm a, b, c, d, g khoản 3 Điều 6 Nghị định này phải có giấy
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phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, các quy định pháp 
luật khác liên quan và phải thông báo bằng vãn bản cho Uy ban nhân dân, Ban 
chỉ huy Bộ đội Biên phòng nơi tiến hành hoạt động trên trước 05 ngày làm việc”.

2. Người, phương tiện nước ngoài tiến hành hoạt động điều tra, thăm 
dò, khảo sát, nghiên cứu, đánh bắt hải sản, khai thác tài nguyên trong khu vực 
biên giới biên, ngoài các giây tờ quy định tại các diêm a, b, c, d khoản 1 Điêu 
8 Nghị định này phải được phép của cơ quan có thâm quyên Việt Nam, đông 
thời phải thông báo bằng văn bản cho ủ y  ban nhân dân, Ban chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng nơi tiến hành hoạt động biết trước 05 ngày làm việc khi thực hiện; 
phải tuân theo quy đinh tại Nghị định này và quy định pháp luật liên quan.”.

8. Sửa đổi, bả sung khoản 3 Điều 11 như sau:
“3. Khi lập dự án xây dựng khu du lịch, khu kinh tế; giao thông, thủy 

sản và các công trình cảng, bến đậu; thăm dò, khai thác tài nguyên; các dự án, 
công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc có yếu tô nước ngoài trong 
khu vực biên giới biển, cơ quan quản lý nhà nước vê xây dựng tại địa phương 
phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Bộ, ngành 
liên quan, ủ y  ban nhân dân, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an câp tỉnh 
sở tại trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi triển khai thực hiện các dự án, công ừĩnh đã được cấp phép, chủ 
đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Bộ đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh, 
ủ y  ban nhân dân cấp xã, xã sở tại trước 03 ngày làm việc.”.

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:
“2. Trường họp vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, Chủ 

tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ven biển xác định vùng cấm trong khu vực biên 
giới biển theo đề nghị của các ngành chức năng sau khi thống nhất với Bộ Chỉ 
huy Quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an cấp tỉnh.”.

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 như sau:
“2. Chủ trì, phối họp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan xây dựng quy chế phối 
hợp giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới 
quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực 
biên giới biển theo quy định của pháp luật; tìm kiếm, cứu nạn trong khu vực 
biên giới biển.”.

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:
“1. Chủ trì, phối họp với Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan và 

ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ven biển bố trí kinh phí đầu tư, kinh phí thường xuyên 
cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển theo phân cấp 
ngân sách nhà nước hiện hành trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ven 
biển xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách phát triển kinh tế biển và cơ chế, 
chính sách tài chính gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh
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và trật tự, an toàn xã hội tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực 
biên giới biển.”.

12. Sửa tên Điều 23 và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:
a) Sửa tên Điều 23 như sau:
“Điều 23. Bộ Xây dựng”.
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Chỉ đạo Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa phối họp với 

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Hải đoàn Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh 
sát biển trong kiểm tra, kiểm soát hoạt động của phương tiện đường thủy trong 
khu vực biên giới biển và đảm bảo an ninh, trật tự luồng hàng hải.”.

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:
“Điều 24: Bộ Nông nghiệp và Mồi trường
1. Chủ trì, phối họp với Bộ Quốc phòng, Bộ, ngành liên quan, ủy  

ban nhân dân tỉnh ven biển về xây dựng chương trình, kế hoạch, quy hoạch, dự 
án về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển gắn với bảo vệ 
chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh trong khu vực biên giới biển.

2. Phối họp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, các Bộ, 
ngành liên quan xây dựng chiến lược, chính sách, đề án về quốc phòng, an ninh, 
ngoại giao gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực biên giới biền; tham 
gia thẩm định các quy hoạch, đề án thành lập khu bảo tồn biển trong khu vực 
biên giới biển.

3. Chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với Bộ đội Biên phòng, 
Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát 
hoạt động nghề cá trên biển, đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động khai thác 
hải sản trên các vùng biển Việt Nam; chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối họp với 
Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương ven biển trong quản lý, bảo vệ 
rừng phòng hộ ven biển.

4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao (ủy 
ban biên giới quốc gia), Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan, ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh ven biển trong hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, kiểm tra, kiểm soát 
các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác, sử dụng tài 
nguyên và bảo vệ môi trường biển trong khu vực biên giới biển; biên soạn tài 
liệu, tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân để nâng cao nhận thức, ý thức 
trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

5. Hướng dẫn, tổ chức thông tin, thông báo tình hình trên biển liên quan 
đến hoạt động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam và hoạt'động 
khai thác thủy sản của ngư dân.”.

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 26 như sau:
“6. Trường hợp ủ y  ban thường vụ Quốc hội ban hành quyết định điều 

chỉnh địa giới hành chính cấp xã thì Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ven
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biển tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ bổ sung hoặc đưa 
ra khỏi danh sách các xã, phường, đặc khu khu vực biên giới biên tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định này.”.

15. Bãi bỏ Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 71/2015/NĐ-CP
16. Bãi bỏ Điều 20 và Điều 22.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2017/NĐ- 
CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ 
an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 như sau:
“a. Cửa khẩu cảng biển là phạm vi cảng biển, bến cảng, cầu cảng; cảng 

dầu khí ngoài khơi do Bộ Xây dựng hoặc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt 
Nam công bố mở theo thẩm quyền được pháp luật quy định cho tàu thuyền Việt 
Nam, tàu thuyền nước ngoài đến, rời để bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách 
và thực hiện hoạt động khác.

b. Cửa khẩu cảng thủy nội địa là phạm vi cảng thủy nội địa, bến thủy nội 
địa do Bộ Xây dựng hoặc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Sở xây 
dựng công bố mở theo thẩm quyền được pháp luật quy định cho tàu thuyền Việt 
Nam, tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh, xuât cảnh, chuyên cảng đê bôc dỡ hàng 
hóa, đón trả hành khách và thực hiện hoạt động khác.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 3 như sau:
“6. Biên phòng cửa khẩu cảng là các đơn vị trực thuộc Ban chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng, bao gồm Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng và Đồn Biên 
phòng cửa khẩu cảng.”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 17 như sau:
“b) Các loại giấy người làm thủ tục phải xuất trình:
Khi làm thủ tục xuất cảnh: Bản chính Giấy phép cho tàu cá đi khai thác 

thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam do Cục Thủy sản và Kiểm ngư; 
hộ chiếu phổ thông và sổ thuyền viên tàu cá của thuyền viên; hộ chiếu của hành 
khách (nếu có).”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 38 như sau:
“4. Khi triển khai thực hiện các dự án, công trình đã được cấp phép, chủ 

đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công 
an cấp tỉnh, chính quyền địa phương sở tại trước 03 ngày làm việc.”.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2017/NĐ- 
CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về Đồn biên phòng 
thuộc vùng sâu, vùng xa

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:
“2. “Đồn biên phòng” là đơn vị cơ sở của Bộ đội Biên phòng trực thuộc 

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh
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thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên 
giới, vùng biển, đảo theo quy định của pháp luật.”.

2. Sửa đồi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:
“Đồn Biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa là những Đồn Biên phòng 

có một trong các tiêu chí sau:
1. Đóng quân và quản lý các xã miền núi, đặc khu, xã đảo có địa hình 

tự nhiên phức tạp, hiểm trở, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn.”.
Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2021/NĐ- 

CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Biên phòng Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung tên Chương n  như sau:
“Chương n

HỆ THỐNG TỔ CHỨC; CHÍNH SÁCH Ưu ĐÃI, CHÉ ĐỘ ĐẶC THÙ 
ĐỐI VỚI B ộ  ĐỘI BIÊN PHÒNG; HẠN CHẾ HOẶC TẠM DỪNG HOẠT 

ĐỘNG Ở VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI, KHƯ vực BIÊN GIỚI, QUA LẠI 
BIÊN GIỚI TẠI CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 
Điều 3 như sau:

“1. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
a) Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gồm: Bộ Tham mưu; Cục 

Chính trị; Cục Trinh sát; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm; Cục Quản lý 
biên giới và Cửa khẩu; Cục Hậu cần - Kỹ thuật.

2. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh
a) Cơ quan Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh gồm: Phòng Tham mưu; Phòng Chính trị; Phòng Quản lý biên giới và 
Cửa khẩu; Phòng Trinh sát Biên phòng; Phòng Phòng, chống ma túy và tội 
phạm; Phòng Hậu cần - Kỹ thuật;

3. Đồn Biên phòng; Ban chi huy Biên phòng cửa khẩu cảng; Hải đội 
Biên phòng

a) Đồn Biên phòng gồm: Đội Vũ trang; Đội Vận động quần chúng; Đội 
Trinh sát; Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm; Đội Tham mưu - Hành chính; 
Trạm Biên phòng.”.

3. Bổ sung Điều 5a vào sau Điều 5 như sau:
“Điều 5a. Báo cáo, thông báo việc hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động 

ở vành đai biên giới, khu vưc biên giới, qua lai biên giới tai cửa khẩu, lối 
mơ bien giói đat lien

1. Việc báo cáo, thông báo quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động 
trong vành đai biên giới, khu vực biên giới theo quy định tại các điểm a, b 
khoản 3 Điều 11 Luật Biên phòng Việt Nam được thực hiện như sau:
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a) Đồn trưởng Đồn Biên phòng ngay sau khi quyết định hạn chế hoặc 
tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới phải báo cáo ngay Chỉ huy trưởng 
Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng; thông báo cho cơ quan ngoại vụ địa 
phương, chính quyền địa phương cấp xã sở tại;

b) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng ngay sau khi quyết 
định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong khu vực biên giới phải báo cáo 
ngay ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thông báo cho Bộ 
Ngoại giao, Công an cấp tỉnh.

2. Việc báo cáo, thông báo quyết định hạn chế hoặc tạm dừng qua lại 
biên giới tại cửa khẩu, lối mở theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 
11 Luật Biên phòng Việt Nam được thực hiện như sau:

a) Đồn trưởng Đồn Biên phòng ngay sau khi quyết định hạn chế hoặc 
tạm dừng qua lại cửa khẩu phụ, lối mở phải báo cáo ngay Chỉ huy trưởng Ban 
chỉ huy Bộ đội Biên phòng; thông báo cho chính quyên địa phương câp xã sở 
tại, cơ quan, tổ chức, cá nhân ở khu vực biên giới và lực lượng quản lý, bảo vệ 
biên giới của nước có chung đường biên giới;

b) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng ngay sau khi quyết 
định hạn chế hoặc tạm dừng qua lại cửa khẩu phụ, lối mở phải báo cáo ngay 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thông báo cho lực lượng 
quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới;

c) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng ngay sau khi quyết 
định hạn chế hoặc tạm dừng qua lại cửa khẩu chính hoặc cửa khẩu song phương 
báo cáo ngay ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thông báo 
cho chính quyền địa phương cấp xã sở tại, cơ quan, tổ chức ở khu vực biên giới 
và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới;

d) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh ngay sau khi quyết định hạn chế hoặc 
tạm dừng qua lại cửa khẩu chính hoặc cửa khẩu song phương phải báo cáo ngay 
Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho chính quyền địa phương của nước có 
chung đường biên giới.

3. Việc báo cáo gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng qua lại biên giới theo 
quy định tại điểm d khoản 5 Điều 11 Luật Biên phòng Việt Nam được thực hiện 
như sau:

a) Đồn trưởng đồn biên phòng báo cáo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ 
đội biên phòng;

b) Chỉ huy trường Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng báo cáo Tư lệnh 
Bộ đội biên phòng;

c) Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng chỉnh phủ.”.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 7 như sau:
“7. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp kế hoach đầu tư trung 

hạn, dài hạn và hăng năm của Bộ đội Biên phòng theo các quy định của Luật
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Đầu tư công; xác định và đưa vào danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước và các dự án ưu tiên xây dựng Bộ đội Biên phòng.”.

5. Bổ sung khoản lOa vào sau khoản 10 như sau:
“ lOa. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện việc tuyển 

chọn, đào tạo, phân công công tác và thực hiện các chế độ, chính sách đối với 
công dân thuộc dân tộc thiểu số định cư ở khu vực biên giới, hải đảo, người có 
tài năng để tạo nguồn phục vụ lâu dài trong Bộ đội Biên phòng theo quy định 
của pháp luật.”.

6. Bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 9 như sau:
“5a. Bảo vệ an toàn các công trình thông tin và viễn thông.”.
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 9 như sau:
“6. Phối hợp với Bộ Quốc phòng:
a) Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn Bộ đội Biên phòng nghiệp vụ và kiến 

thức pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;
b) Kiểm tra, kiểm soát và xử lý nhiễu có hại giữa các mạng thông tin vô 

tuyến phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh;
c) Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về bảo 

mật thông tin, sử dụng trang thiết bị công nghệ, thông tin liên lạc cho cán bộ, 
chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và hỗ trợ khi có sự cố khẩn cấp kỹ thuật về an toàn 
thông tin phục vụ thực thi nhiệm vụ biên phòng khi có yêu cầu.”.

8. Bổ sung khoản 3a, 3b và 3c vào sau khoản 3 Điều 10 như sau:
“3a. Ưu tiên bố trí kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, doanh 

trại đối với các đơn vị Bộ đội Biên phòng; hướng dẫn ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi có biên giới quốc gia lập và đảm bảo ngân sách thực thi nhiệm vụ 
biên phòng của địa phương.

3b. Theo dõi, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương ữình, dự án về thực 
thi nhiệm vụ biên phòng.

3c. Phổi hợp với Bộ Quốc phòng tổng hợp kế hoạch đầu tư trung hạn, 
dài hạn và hàng năm của Bộ đội Biên phòng theo các quy định của pháp luật; 
xác định và đưa vào danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 
các dự án ưu tiên xây dựng Bộ đội Biên phòng.”.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:
“Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan, chính 

quyền địa phương cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia xây dựng kế hoạch và 
triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh đối với động vật, thực vật liên 
quan hai bên biên giới và ở khu vực biên giới, cửa khẩu; quản lý hoạt động 
nghê cá; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại, khai 
thác thủy sản bất hợp pháp; quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; 
quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi đê điều; phòng, chống các hành
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vi buôn lậu vật tư và sản phẩm nông nghiệp, vận chuyển động vật hoang dã 
trái phép; tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và 
an sinh xã hội bền vững, các chương trình, đề án trợ giúp xã hội ở khu vực 
biên giới.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thông báo cho 
Bộ đội Biên phòng tình hình hoạt động có liên quan đến bảo vệ tài nguyên, 
môi trường ở khu vực biên giới, cửa khẩu; trao đổi, cung cấp thông tin cảnh 
báo, dự báo khí tượng thủy văn phục vụ nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng; 
chia sẻ cho Bộ đội Biên phòng các thông tin, tài liệu về dữ liệu tàu cá, khai 
thác thủy sản, lâm nghiệp và tình hình vi phạm pháp luật của cơ quan, tô chức, 
cá nhân ở khu vực biên giới, cửa khẩu có liên quan đến lĩnh vực ngành mình 
quản lý.

3. Chỉ đạo lực lượng chức năng thuộc quyền phối hợp với Bộ đội Biên 
phòng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về 
lĩnh vực thuộc thẩm quyền ở khu vực biên giới, cửa khâu theo quy định của 
pháp luật; bảo vệ an ninh, an toàn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối 
với các công trình, phương tiện và hoạt động của các trạm quan trăc khí tượng 
thủy văn quốc gia tại khu vực biên giới, cửa khẩu; bảo vệ an ninh, an toàn các 
hoạt động nghiên cứu, bảo tồn nguồn lợi thủy sản trên biển; tìm kiếm, cứu nạn 
trên biển.

4. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình 
trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, các hệ sinh thái ở khu vực biên giới; 
dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia, thiên tai và cấp độ rủi ro thiên 
tai; kiểm tra, giám sát, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố môi trường, bảo 
tồn đa dạng sinh học ở khu vực biên giới.

5. Bàn giao hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật vi phạm pháp luật 
thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ đội Biên phòng; tiếp nhận hồ sơ, đối tượng, 
phương tiện, tang vật vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của lực 
lượng chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Bộ đội Biên 
phòng chuyển giao.

6. Hỗ trợ, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nâng cao 
trình độ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành để xác định các 
hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài 
nguyên, môi trường, khắc phục sự cố môi trường và các hành vi vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường xảy ra ở khu 
vực biên giới, cửa khẩu.

7. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ liên 
quan cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, đề án trợ giúp xã hội ở 
khu vực biên giới thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

8. Phối họp với chính quyền địa phương cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng bố 
trí và ổn định dân cư ra khu vực biên giới, giải quyết di dân tự do; thực hiện
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chương trình xóa đói, giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu sản xuất và tập quán canh 
tác, áp dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển bền vững kinh tế, xã hội ở khu vực biên 
giới; xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế 
trận biên phòng toàn dân.”.

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 như sau:
“1. Chủ trì, phối họp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan, chính 

quyền địa phương cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia thực hiện chính sách về 
bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam ở khu vực biên giới; tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống du lịch quốc 
gia, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia ở khu vực 
biên giới; cung cấp tài liệu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông 
tin đối ngoại bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng 
Trung Quốc và tiếng dân tộc thiểu số.”.

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:
“Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan, chính 

quyền địa phương cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia trong việc lập, trình cấp 
có thẩm quyền quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng chức năng đặc thù có 
yếu tố an ninh, quốc phòng ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

2. Chủ trì hoặc phối họp tổ chức thực hiện tìm kiếm cứu nạn trong giao 
thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không ở khu 
vực biên giới theo thẩm quyền.

3. Chủ trì, phối họp với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan, đơn 
vị liên quan diễn tập tình huống sự cố an ninh hàng hải ở khu vực biên giới biển.

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, thuộc quyền thông báo kịp thời cho Bộ 
đội Biên phòng các thông tin về an ninh, an toàn giao thông đường bộ, đường 
sắt, đường thủy nội địa, hàng hải ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

5. Bàn giao hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật vi phạm pháp luật 
thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ đội Biên phòng; tiếp nhận hồ sơ, đối tượng, 
phương tiện, tang vật vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của lực lượng 
chức năng Bộ Xây dựng do Bộ đội Biên phòng chuyển giao.

6. Hướng dẫn, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng về công tác chuyên môn nghiệp 
vụ chuyên ngành để phục vụ công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp 
luật về lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy xảy ra ở khu vực 
biên giới, cửa khẩu.

7. Phối họp với Bộ Quốc phòng trong hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia ở 
khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.”.

12. Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 24 như sau:
“3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền kết nối hệ thống thông tin 

phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, cửa khẩu; trao đổi,
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cung cấp cho Bộ đội Biên phòng những thông tin, tài liệu cần thiết trong sử 
dụng mạng di động phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm 
pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu; tần số vô tuyến điện; tuyến cáp viễn 
thông khi Bộ đội Biên phòng yêu cầu.”.

13. Bổ sung điều 24a vào sau Điều 24 như sau:
“24a. Trách nhiệm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo
1. Chủ trì, phối họp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình cấp có 

thẩm quyền ban hành các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù, các chương 
trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội hỗ trợ giảm nghèo ở các xã, thôn, 
bản có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu 
số ở khu vực biên giới;

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai 
thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
vận động quần chúng bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng nông thôn mới, xây 
dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu;

3. Phối họp với Bộ Quốc phòng củng cố, tăng cường tình hữu nghị của 
cộng đồng các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới; tổ chức giao lưu, trao đổi 
kinh nghiệm giữa đại biểu các dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào 
dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới góp phần tăng cường đối ngoại nhân dân, 
xây dựng thế trận lòng dân.”.

 ̂14. Bãi bỏ khoản 2 Điều 7; Điều 12; Điều 13; Điều 14; khoản 1 Điều 
15; Điều 16; Điều 20.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2023/NĐ- 
CP của Chính phủ ngày 16 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 
của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, c khoản 2 Điều 12 và khoản 3 Điều 12 
(Nghị định số 112/2014/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 
Điều 1 (Nghị định số 34/2023/NĐ-CP) như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b, c khoản 2 Điều 12 như sau:
“b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, 

Tài chính, Công Thương, Y tế,  ̂Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng xác 
định phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song 
phương); lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyên hàng hóa và báo cáo 
Chính phủ quyết định;

c) Chủ trì, phối họp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài 
chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường để lập, thâm định 
quy hoạch xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song 
phương), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 như sau:
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“3. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ tri, phối họp với các sở, ngành 
của tỉnh, gồm: Công an, Ngoại vụ, Công Thương, Y tế, Chi cục Hải quan khu 
vực, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và ủ y  ban nhân dân cấp 
xã có cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), lối mở biên giới xác định phạm vi 
khu vực cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), lối mở biên giới và báo cáo ủy  
ban nhân dân tỉnh quyết định.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 18 (Nghị định số 
112/2014/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 (Nghị 
định số 34/2023/NĐ-CP) như sau:

“a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công 
Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế tổ chức xây dựng, thẩm 
định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch cửa khẩu trên từng tuyến biên giới, 
gồm: Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, 
Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào, Quy hoạch 
cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia theo trình tự quy 
định tại Phụ lục I của Nghị định này.”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1; điểm a, c khoản 2 Điều 20 (Nghị 
định số 112/2014/NĐ-CP) đã được sửa đổi bổ sung tại điểm c, điểm đ, điểm 
e khoản 12 Điều 1 (Nghị định số 34/2023/NĐ-CP) như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 20 như sau:
“d) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo hồ 

sơ mở, nâng cấp cửa khẩu của ủ y  ban nhân dân tỉnh biên giói, Bộ Ngoại giao 
chủ trì, phối họp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài chính, 
Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế tiến hành khảo sát địa điểm cần 
mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương).”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a, c khoản 2 Điều 20
“a) Theo đề nghị của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Chủ tịch ủy  ban 

nhân dân tỉnh biên giới quyết định thành lập đoàn công tác đại diện các sở, 
ngành liên quan của tỉnh, gồm: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Ngoại 
vụ, Công Thương, Y tế, Hải quan, Nông nghiệp và Môi trường Xây dựng, Tài 
chính, ủ y  ban nhân dân cấp xã có cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), lối mở 
biên giới dự kiến mở, nâng cấp do Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì tiến 
hành khảo sát xác định địa điểm mở, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa 
phương), lôi mở biên giới, tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng 
kiêm tra, kiêm soát, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập. Trong 
thời hạn 07 ngày làm việc, kê từ ngày hoàn thành khảo sát, Ban chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tổng họp kết quả khảo sát, đề xuất Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh 
vê việc mở, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), lối mở biên giới;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội đàm với 
chính quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng, căn cứ kết quả hội 
đàm, Uy ban nhân dân tỉnh biên giới có văn bản xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, 
Ngoại giao, Công an, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường,



17

Xây dựng, Y tế, (kèm theo 01 bộ hồ sơ, gồm có: Báo cáo thuyết minh về việc 
mở, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), lối mở biên giói (bản 
chính); sơ đồ, bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực mở, nâng cấp cửa khẩu phụ 
(cửa khẩu địa phương), lối mở biên giới (bản chính); bản chính Báo cáo tiêu 
chí đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), lối mở biên giới 
(theo các tiêu chí quỵ định tại Phụ lục m  kèm theo Nghị định này); báo cáo 
đánh giá tác động đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh (bản chính); bản 
chính Báo cáo lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập (trường họp 
nâng cấp từ lối mở lên cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương); bản sao Biên bản 
thỏa thuận, hội đàm. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
văn bản xin ý kiến của ủ y  ban nhân dân tỉnh biên giới, các bộ phải có văn bản 
trả lời.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:
“2. Đối với các hồ sơ đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu 

chính hiện đang báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Ngoại giao) và hồ sơ đề nghị 
mở, nâng cấp cửa khẩu phụ, lối mở biên giới hiện ủ y  ban nhân dân tỉnh biên 
giới đang lấy ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Công Thương, 
Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế trước khi Nghị định 
này có hiệu lực, việc áp dụng trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ thực hiện theo 
quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.”.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 mục I Phụ lục I như sau:
“b) Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch gồm: Chủ tịch Hội 

đồng là lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Phó Chủ tịch Hội đông và các thành viên của 
Hội đồng bao gồm đại diện các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công 
Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng và đại diện ủ y  ban nhân 
dân tỉnh biên giới có liên quan, đại diện cơ quan lập quy hoạch và các đơn vị 
liên quan thuộc Bộ Ngoại giao, các chuyên gia về quy hoạch, trong đó có 02 
thành viên là ủy viên phản biện.”.

6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 mục II Phụ lục I như sau:
“b) Hội đồng thẩm định quy hoạch gồm:
- Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Bộ Ngoại giao;
- Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch bao gồm đại diện 

các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi 
trường, Xây dựng, Y tế, đại diện cơ quan lập quy hoạch và các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ Ngoại giao, các chuyên gia về quy hoạch, trong đó có 02 thành 
viên là ủy viên phản biện.”.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
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ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này.

Điều 9. Hiêu lưc thi hành•  •

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày .. .tháng.. .năm 2025./.

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chinh phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng 
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT

Nơi nhộn:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG
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Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 
4 năm 2014 của Chính phủ về quy chế khu 
vực biên giói đất liền nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam

Sửa đỗi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014
của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới

đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Viêt Nam •

1

Khoản 1, khoản 5 Điều 3:
“ 1. Khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết gọn 
là khu vực biên giới đất liền) bao gồm xã, 
phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) có 
một phần địa giới hành chính trùng họp với 
đường biên giới quốc gia trên đất liền.
Danh sách xã, phường, thị trấn khu vực biên 
giới đất liền có Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định này.

5. Cư dân biên giới là nguôi có hộ khẩu 
thường trú ở khu vực biên giới đất liền ”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 5 Điều 3 như sau:
“ 1. Khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết gọn là 
khu vực biên giới đất liền) bao gồm xã, 
phường, thị■ trán (sau đây gọi là cấp xã) có một 
phần địa giới hành chính trùng hợp với đường 
biên giới quốc gia trên đất liền.
Danh sách xã, phường, thị trấn khu vực biên 
giới đất liền có Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định này.
5. Cư dân biên giới là công dân có nơi thường 
trú người có hộ khau thường-trú ở khu vực biên 
giới đất liền ”.

- Kết luận của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư về chủ 
trương sắp xếp, tổ chức lại 
đơn vị hành chính các cấp 
và xây dựng mô hình tô 
chức chính quyền địa 
phương 02 cấp;

- Đảm bảo phù hợp, thống 
nhất với Luật Cư trú năm 
2020.

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và có gạch ngang là nội dung lược bỏ.
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Sửa đổi, bỗ sung khoản 1, khoản 2 Điêu 6 
như sau:
‘7. Đối với công dân Việt Nam
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Thuyết minh
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Khoản 1, khoản 2 Điêu 6 (Đi vào khu vực 
biên giói đất liền):
“1. Đối với công dân Việt Nam

- Đảm bảo thông nhât với 
Luât Căn cước năm 2023.

Công dân Việt Nam vào khu vực biên giới đất 
liền phải có Giấy chứng minh nhân dân hoặc 
giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp 
luật.
2. Đối với người nước ngoài

Cóng dân Việt Nam vào khu vực biên giới đất 
liền phải có Thẻ căn cước (Càn cước công 
dân) Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ 
tủy thân khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với người nước ngoài

2

a) Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở 
Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền phải 
có giấy phép của cơ quan Công an cấp tỉnh nơi 
người đó thường trú, tạm trú hoặc Công an 
tỉnh biên giới đất liền nơi đến cấp;
b) Cơ quan, tổ chức Việt Nam đưa người nước 
ngoài vào khu vực biên giới đất liền phải có 
giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức chủ quản; 
cán bộ đi cùng phải có giấy tờ quy định tại 
khoản 1 Điều này, đồng thời cơ quan, tổ chức 
phải thông báo cho Công an và Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh nơi đến biết 
trước ít nhất 24 giờ;
c) Trường hợp người nước ngoài đi trong các 
đoàn đại biểu, đoàn cấp cao vào khu vực biên

a) Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt 
Nam vào khu vực biên giới đất liền phải-có giấy 
phép của-eơ-quan-Gông-an-eap tỉnh nơi người 
đó thường-trứ, tạm trú hoặc Công-an-tỉnh biên 
giới đất liền nơi đến cấp phải mang theo hộ 
chiếu hoặc giấy tờ có giả trị đi lại quốc tế, giấy 
tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam và phải 
xuất trình khi cơ quan cỏ tham quyền yêu cầu;

b) Cơ quan, tô chức Việt Nam đưa người nước 
ngoài vào khu vực biên giới đất liền phải có 
giấy giới thiệu của cơ quan, to chức chủ quản; 
cản bộ đi củng phải có giấy tờ quy định tại 
khoản 1 Điều này, đồng thời cơ quan, tố chức 
phải thông báo cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng và Công an và-Bộ-Chỉ huy Bộ-đội Biên

- Đảm bảo thống nhất với 
quy định tại điểm d khoản 
1 và điểm c khoản 2 Điều 
44 Luật Xuất nhập cảnh, 
quá cảnh, cư trú của người 
nước ngoài tại Việt Nam 
năm 2014;

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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giới đất liền, Cơ quan, tổ chức của Việt Nam 
(cơ quan mời hoặc làm việc với Đoàn) phải 
thông báo bằng văn bản cho Công an và Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh nơi đến 
biết, đồng thời cử cán bộ đi cùng để hướng 
dẫn”.

phỏng cấp tỉnh nơi đến biết trước ít nhất 24 giờ;
c) Trường hợp người nước ngoài đi trong các 
đoàn đại biểu, đoàn cấp cao vào khu vực biên 
giới đất liền, cơ quan, tố chức của Việt Nam 
(cơ quan mời hoặc làm việc với Đoàn) phải 
thông báo bằng văn bản cho Ban chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng và Công an và Bộ- Chỉ -huy-Bệ 
đôi Biên phồng cấp tỉnh nơi đến biết, đổng thời 
cử cán bộ đi cùng đê hướng dân

- Đảm bảo thống nhất với 
Đe án tiếp tục sắp xếp tố 
chức quân sự địa phương 
“tinh, gọn, mạnh” đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới (Đe án đang 
được Quản ủy Trung 
ương trình Bộ Chính trị 
xem xét, quyết định).

3

Khoản 2 Điều 8 (Xây dựng các dự án, công
trình trong khu vực biên giói đất liền) quy
đinh:•

“2. Khi xây dựng các dự án, công trình trong 
vành đai biên giới, cơ quan quản lý nhà nước 
về xây dựng tại địa phương phải lấy ý kiến 
bằng văn bản của B ộ Quốc phòng, B ộ Công 
an, B ộ Ngoại giao trước khi trình cấp có thấm 
quyền phê duyệt. Trong thời hạn 30 ngày, cơ 
quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời 
cơ quan gửi lấy ý kiến.

Khi triến khai thực hiện các dự án, công trình, 
chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 như sau:
“2. Khỉ xây dựng các dự án, công trình trong 
vành đai biên giới, cơ quan quản lý nhà nước 
về xây dụng tại địa phương phải lấy ỷ  kiến 
bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 
Bộ Ngoại giao trước khỉ trình cấp có tham 
quyền phê duyệt. Trong thời hạn 30 ngày, cơ 
quan được lấy ỷ  kiến phải có văn bản trả lời cơ 
quan gửi lấy ý  kiến.
Khỉ triển khai thực hiện các dự án, công trình, 
chủ đầu tư phải thông bảo bằng văn bản cho 
Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bộ Chỉ huy Bộ

- Đảm bảo thống nhất với 
Đe án tiếp tục sắp xếp tố 
chức quân sự địa phương 
“tinh, gọn, mạnh” đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới (Đe án đang 
được Quân ủy Trung 
ương trình Bộ Chính trị 
xem xét, quyết định).

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bỏ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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và chính quyền địa phương sở tại biết trước ít 
nhất trước 03 (ba) ngày làm việc.”

độì-Biên-phòng, Cồng an tỉnh và chính quyền 
địa phương sở tại biết trước ít nhất trước 03 
(ba) ngày làm việc. ”

4

Điều 16. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 
Điều 17. Bộ Tài chính:

Bãi bỏ Điều 16
Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:
“Điều 17. Bộ Tài chính:
ỉ. Chủ trì, phối họp với Bộ Quốc phòng, ủy  
ban nhân dân các tỉnh biên giới đất liền tong 
họp nhu cầu về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 
ở khu vực biên giới đất liền; xây kè sông, suối 
biên giới, kè bảo vệ mốc quốc giới báo cảo Thủ 
tướng Chính phủ hàng năm cân đối một khoản 
ngân sách thích hợp đế dành riêng đẩu tư xây 
dụng nhằm củng cố quốc phòng, an ninh kết 
hợp với phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực 
biên giới đất liền.

2. Chủ trì, phổi họp với cảc Bộ, ngành, ủy ban 
nhân dân các tỉnh biên giới đất liền xây dựng 
cơ chế, chính sách về đẩu tư phát triển, chính 
sách tài chỉnh, tạo điều kiện phát triển kỉnh tế - 
xã hội ở khu vực biên giới đất liên.
3. Hàng năm, chủ trì, phối họp với Bộ Quốc 
phòng, Úy ban nhân dân các tỉnh biên giới đất

Thực hiện việc sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước, 
đảm bảo thống nhất Nghị 
định số 29/2025/NĐ-CP 
ngày 24/02/2025 của Chính 
phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính (Hợp nhất Bộ Tài 
chính với Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư thành Bộ Tài chính).

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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liền bo trí dự toán chi ngân sách nhà nước cho 
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới theo phân 
cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

n
Nghị định số 112/2Õ14/NĐ-CP ngày 21 

tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giói đất liền

Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 
11 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

quản lý cửa khẩu biên giói đất liền

5

Khoản 7 Điều 3 (Giải thích thuật ngữ) quy 
định:
“7. Cư dân biên giới hai bên là công dân Việt 
Nam và công dân nước láng giềng có hộ khẩu 
thường trú tại xã, phường, thị trấn (hoặc khu 
vực địa giới hành chính tương đương) có một 
phân địa giới hành chính trùng hợp với đường 
biên giới quốc gia trên đất liền.”

Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 như sau:
“7. Cư dân biên giới hai bên là công dân Việt 
Nam và công dân nước láng giềng có hộ khấu 
thường trú tại xã, phường, thị-tr-ấn (hoặc khu 
vực địa giới hành chỉnh tương đương) có một 
phần địa giới hành chính trũng hợp với đường 
biên giới quốc gia trên đất liền. ”

Kịp thời thể chế hóa chủ 
trương của Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư về 
việc sắp xếp tố chức lại 
đơn vị hành chính các cấp 
và xây dựng mô hình tô 
chức chính quyền địa 
phương 02 cấp

6

Khoản 4 Điều 16 (Thời gian làm việc tại 
cửa khấu biên giói) quy định:
“4. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh thống nhất với cơ quan chức năng 
nước láng giềng, quyết định thời gian mở cửa 
khấu biên giới ngoài thời gian làm việc trong 
ngày đối với các trường họp vì lý do khẩn cấp 
liên quan đến quốc phòng, an ninh, thiên tai, 
hỏa hoạn, cấp cứu người bị nạn, truy bắt tội

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 16 như sau:
“4. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên

Đảm bảo thống nhất nhất 
với Đề án Tiếp tục sắp xếp 
tổ chức quân sự địa 
phương “tinh, gọn, mạnh” 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới (Đe án 
đang được Quân ủy 
Trung ương trình Bộ 
Chính trị xem xét, quyết

c /  / t  tl l / lY '  jL/ i /  C/tC/L  x 2 í C ' / í  / í t / / LLrtr t’

thống nhất với cơ quan chức năng nước láng 
giềng, quyết định thời gian mở cửa khấu biên 
giới ngoài thời gian làm việc trong ngày đôi 
với các trường hợp vì lý do khản câp liên quan 
đến quốc phòng, an ninh, thiên tai, hỏa hoạn, 
cấp cứu người bị nạn, truy bắt tội phạm hoặc lý

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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phạm hoặc lý do bất khả kháng khác, đồng 
thời phải kịp thời báo cáo ngay ủ y  ban nhân 
dân tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết 
định của mình.”

do bất khả khảng khác, đồng thời phải kịp thời 
báo cảo ngay Uy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư 
lệnh Bộ đội Biên phòng và phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về quyết định của 
mình. ”

định).

7

Điểm a, b khoản 1 ,  điểm b khoản 2 Điều 20 
(Trình tự mỏ*, nâng cấp cửa khẩu biên giói) 
quy định :

"1. Việc mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa 
khâu chỉnh (của khấu song phương) thực hiện 
theo trình tự, thủ tục sau:
a) Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 
biên giới quyết định thành lập đoàn công tác 
đại diện các Sở, ngành liên quan của tỉnh, 
gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ 
huy Quân sự, Công an, Ngoại vụ, Công 
Thương, Y tế, Hải quan, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Ke hoạch và Đầu tư, Xây 
dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, ủy han 
nhẵn dân cấp huyện có cửa khẩu dự kiến mở, 
nâng cấp do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh chủ trì tiến hành khảo sát xác định địa

Sửa đỗi, bổ sung điểm a, b khoản 1 ,  điểm b 
khoản 2 Điều 20 như sau :

”1. Việc mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa 
khấu chính (của khau song phương) thực hiện 
theo trình tự, thủ tục sau:

a) Theo đề nghị của Ban chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội-Biên phòng-iỉnhT Chủ 
tịch ủy ban nhân dân cáp tỉnh nơi có biên giới 
quyết định thành lập đoàn công tác đại diện 
các Sở, ngành liên quan của tỉnh, gồm:Ban chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng Bé-Chỉ huy "Bộ "đội 
Biên-phèngy Bộ Chỉ huy Quần sự, Công an, 
Ngoại vụ, Công Thương, Y tế, Hải quan, Nông 
nghiệp và Môi trường Phát triôn-nông thên, Ke 
hoạeh-và-Đắu-tư, Xây dụng, Tài chính, Giao 
thông vận tải, ủy ban nhân dân cấp huyện xã  
có của khau dự kiến mở, nâng cấp do Ban chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng Bộ-Chỉ huy Bộ-dội

- Đảm bảo thống nhất nhất 
với Đe án Tiếp tục sắp xếp 
tố chức quân sự địa 
phương “tinh, gọn, mạnh” 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới (Đe án 
đang được Quăn ủy 
Trung ương trình Bộ 
Chính trị xem xét, quyết 
định)

- Thực hiện Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngẩy 28 
tháng 02 năm 2025 quy 
định tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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điếm mở, nâng cấp cửa khấu, tình hình cơ sở  
vật chất, trang thiết bị, lực lượng kiêm tra, 
kiếm soát, lưu lượng người, phương tiện, hàng 
hóa xuất, nhập. Trong thời hạn 10 ngày làm 
việc, kế từ ngày hoàn thành khảo sát, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tong hợp kết quả 
khảo sát, đề xuất Chủ tịch úy ban nhân dân 
tỉnh về việc mở, nâng cấp cửa khâu quốc tế, 
cửa khau chính (của khấu song phương);

b) Trong thời hạn không quả 15 ngày làm 
việc, kế từ ngày nhận được để xuất của Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc mở, 
nâng cấp cửa khau quốc tế, cửa khấu chính 
(cửa khau song phương), úy  ban nhân dân 
tỉnh biên giới có văn bản gửi chính quyền địa 
phương cấp tỉnh biên giới nước lảng giềng đề 
nghị tiến hành hội đàm thong nhất địa điếm, 
mở hoặc nâng cấp, kế hoạch thực hiện (dự 
kiến thời gian mở, nâng cấp) cửa khau;

2. Việc mở, nâng cấp cửa khẩu phụ, loi mở 
biên giới thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được đề xuất của Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh về việc mở của khau phụ,

Biên phòng tỉnh chủ trì tiến hành khảo sát xác 
định địa điếm mở, nâng cấp cửa khau, tình hình 
cơ sở vật chắt, trang thiết bị, lực lượng kiếm 
tra, kiêm soát, lưu lượng người, phương tiện, 
hàng hóa xuất, nhập. Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kế từ ngày hoàn thành khảo sát, Ban 
chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng-tỉnh tong hợp kết quả khảo sát, đê 
xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc 
mở, nâng cấp cửa khấu quốc tế, cửa khấu chính 
(cửa khâu song phương);

b) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, 
kế từ ngày nhận được đề xuất của Ban chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng Bộ Chỉ huy Bộ-đội Biên 
phòng tỉnh về việc mở, nâng cấp cửa khâu quôc 
tế, cửa khau chính (cửa khau song phương), Uy 
ban nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới có văn 
bản gửi chính quyền địa phương cấp tỉnh biên 
giới nước lảng giềng đề nghị tiến hành hội đàm 
thong nhất địa điếm, mở hoặc nâng câp, kê 
hoạch thực hiện (dự kiến thời gian mở, nâng 
cấp) cửa khẩu;

2. Việc mở, nâng cấp cửa khẩu phụ, lối mở biên 
giới thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương và 
ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung 
ương.

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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mở, năng cấp lối mở biên giới lên cửa khấu 
phụ, úy ban nhân dân tỉnh biên giới có văn 
bản gửi chính quyền địa phương cắp tỉnh biên 
giới nước láng giềng đề nghị tiến hành hội 
đàm thống nhất địa diêm, dự kiến thời gian 
mở, nâng cấp cửa khâu phụ, lối mở biên giới; "

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được đề xuất của Ban chỉ huy Bộ đội

y/f /1///  ̂ JL/C/ / /íty X/(/ CỈL/L XlíCr / ị - l  Lrltl
về việc mở cửa khẩu phụ, mở, nâng cấp lối mở 
biên giới lên cửa khâu phụ, Uy ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi có biên giới có văn bản gửi chính 
quyển địa phương cấp tỉnh biên giới nước lảng 
giềng đề nghị tiến hành hội đàm thong nhất địa 
điếm, dự kiến thời gian mở, nâng cấp của khấu 
phụ, loi mở biên giới; "

8

Khoản 4 Điều 22 (Trách nhiệm của Bộ 
Quốc phòng) quy định :
4. Hàng năm, phối họp với Bộ Tài chính, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán ngân sách để 
triển khai thực hiện Nghị định này.

Sửa đỗi, bổ sung khoản 4 Điều 22 (Trách 
nhiệm của Bộ Quốc phòng) quy định :
4. Hàng năm, phối họp với Bộ Tài chính, Bệ 
Ke hoạch-và-Đầbb-tư lập dự toán ngân sách đế 
triển khai thực hiện Nghị định này.

Thực hiện theo Nghị quyết 
176/2025/QH15 ve cơ cấu 
tổ chức của Chính phủ 
nhiệm kỳ Quốc hội khóa 
15.

9

Điều 25 (Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triền nông thôn).

Sửa đổi, bổ sung tên Điều 25 (Trách nhiệm của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

Điều 25 (Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường Phảt triôn nỏng-thôn)

- Thực hiện chủ trương sáp 
nhập các bộ: Ke hoạch đầu 
tư vào Bộ Tài chính; Bộ 
Tài nguyên môi trường vào 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường; Bộ Giao thông vận 
tải vào Bộ Xây dựng.

10 Khoản 4, 5 và 6 Điều 26 (Trách nhiệm của Sửa đổi, bổ sung khoản 4, 5 và 6 Điều 26 nhu* - Thực hiện chủ trương sáp 
nhập các bộ: Ke hoạch đầu

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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S T T
N Ộ I  D Ư N G  C Á C  N G H Ị  Đ Ị N H  

H I Ệ N  H À N H
N Ộ I  D U N G  S Ử A  Đ Ố I T h u y ế t  m i n h

c á c  B ộ ,  n g à n h  l i ê n  q u a n )  q u y  đ ị n h :

4 .  B ộ  X â y  d ự n g :

b )  Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, 
xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, T à i  c h í n h ,  Y 
tế, N ô n g  n g h i ệ p  v à  P h á t  t r i ể n  n ô n g  t h ô n ,  K e  

h o ạ c h  v à  Đ ầ u  t ư ,  V ă n  h ó a ,  T h ề  t h a o  v à  D u  

l ị c h  đối với công trình Quốc môn và Nhà 
kiểm soát liên họp, trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt để thực hiện thống nhất trên toàn 
quốc;

s a u :

S ử a  đ ổ i  b ổ  s u n g  k h o ả n  4  Đ i ề u  2 6

4. Bộ Xây dựng:

a) Xây dựng quy hoạch phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông hệ thống cửa khấu biên giới 
đất liền trên toàn quốc trình Chính phủ phê  
duyệt; chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan, 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới 
thực hiện đấu nối đường giao thông cửa khẩu 
Việt Nam với cửa khẩu nước láng giềng;
b) Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, 
xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế,

tư vào Bộ Tài chính; Bộ 
Tài nguyên môi trường vào 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường; Bộ Giao thông vận 
tải vào Bộ Xây dựng.

INUIIg, IlgillCU Vcl IVẤUễ ễruuĩễg 1 rttít tr tvrt rttrrtỊy
thôn, Kc hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch đối với công trình Quốc môn và Nhà 
kiểm soát liên hợp, trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt để thực hiện thống nhất trên toàn 
quốc;

c )  Thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng 
đoi với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình 
xây dựng trong khu vực cửa khẩu biên giới 
đất liền theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
quy định.

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bỗ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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S T T
N Ộ I  D Ư N G  C Á C  N G H Ị  Đ Ị N H  

H I Ê N  H À N H ___________________ !____ I________ •_______________________________

N Ộ I  D U N G  S Ử A  Đ Ỏ I

d) Triển khai thực hiện các quy đinh về hoạt 
động xuất, nhập qua cửa khẩu của phương 
tiện vận tải theo quy đinh của điều ước quốc

r

T h u y ế t  m i n h

tê mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên.

5 .  B ô  K e  h o a c h  v à  Đ ầ u  t ư :•  •

b) Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 
chính cân đối ngân sách đầu tư phát triển và 
huy động các nguồn lực khác để đầu tư xây 
dựng các công trình trong khu vực cửa khẩu 
biên giới đất liền.

6 .  B ộ  G i a o  t h ô n g  v ậ n  t ả i :

a) Xây dựng quy hoạch phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông hệ thống cửa khẩu biên giới 
đất liền trên toàn quốc trình Chính phủ phê 
duyệt; chủ trì, phối họp với các Bộ liên quan, 
ủy  ban nhân dân tỉnh biên giới thực hiện đấu 
nối đường giao thông cửa khẩu Việt Nam với 
cửa khẩu nước láng giềng;

b) Triển khai thực hiện các quy định về hoạt 
động xuất, nhập qua cửa khẩu của phương tiện 
vận tải theo quy định của điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

5. Bộ Kế hoạch vả Đầu tư Bộ Tài chính:

b) Hàng nămr-ehỉt-trì, phổi - hợp với Bộ Tài 
chính cân đối ngân sách đầu tư phát triến và 
huy động các nguồn lực khác để đầu tư xây 
dựng các công trình trong khu vực cửa khẩu 
biên giới đất liền.

B ã i  b ỏ  k h o ả n  6  Đ i ề u  2 6 ;

6--BỘ Giao-thông vận tải:

a) Xây dựng quy hoạch phát- tfiển-kết- cấu hạ 
tầng giao-thông hệ thống cửa khẩu biẽn-giởi đất 
liền trẽn toàn quốe-t-rì-nh-Chính phủ phê duyệt; 
chủ trì, phổi họp vởi các Bộ liên quan -̂ủ y  ban 
nhân dân tỉnh biên- giới---thực hiện—đấu--nối 
đường giao thông cửa khẩu Việt Nam với cửa 
kh-ẩa-nước láng giềng;

b) " Triển -khai thực hiện các quy dịnh về hoạt 
động xuất, nhập qua cửa khấu của phương tiện 
vận-tải theo quy định của diều -ước-quốc tế mà

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.



11

S T T
N Ộ I  D Ư N G  C Á C  N G H Ị  Đ Ị N H  

H I Ệ N  H À N H
N Ộ I  D U N G  S Ử A  Đ Ỏ I T h u y ế t  m i n h

thành viên. nước-Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt -Nam-lả 
thảnh viêm

1 1

K h o ả n  1 Đ i ề u  2 9 .  T r á c h  n h i ệ m  h ư ớ n g  d ẫ n  

v à  t h ỉ  h à n h

1 . Các B ộ  trưởng: Quốc phòng, Công an, Tài 
chính, Công Thương, Ngoại giao, Y tế, N ô n g  

n g h i ệ p  v à  P h á t  t r i ể n  n ô n g  t h ô n ,  Giao thông 
vận tải, Xây dựng theo thẩm quyền có trách 
nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn các 
điều, khoản được quy định trong Nghị định 
này.

S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  k h o ả n  1 Đ i ề u  2 9  n h ư  s a u

1. Các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Tài 
chính, Công Thương, Ngoại giao, Y tế, Nông 
nghiệp và Môi trường Phát- triển nông thôn, 
Giao thông vận-tải, Xây dựng theo thẩm quyền 
có trách nhiệm quy định chỉ tiết và hướng dân 
cảc điều, khoản được quy định trong Nghị định 
này.

i n

N g h ị  đ ị n h  s ố  7 1 / 2 0 1 5 / N Đ - C P  n g à y  0 3  t h á n g  9  

n ă m  2 0 1 5  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  v ề  q u ả n  l ý  

h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  n g ư ờ i ,  p h ư o n g  t i ệ n  t r o n g  k h u  

v ự c  b i ê n  g i ó i  b i ể n  n ư ớ c  C ộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  

n g h ĩ a  V i ệ t  N a m

S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  N g h ị  đ ị n h  s ố

7 1 / 2 0 1 5 / N Đ - C P  n g à y  0 3  t h á n g  9  n ă m  2 0 1 5  c ủ a

C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  v ề  q u ả n  l ý  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a

n g ư ò i ,  p h u ơ n g  t i ệ n  t r o n g  k h u  v ự c  b i ê n  g i ó i

b i ể n  n ư ớ c  C ộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a

V i e t N a m
•

1 2

Đ i ề u  5  ( B i ể n  b á o  t r o n g  k h u  v ự c  b i ê n  g i ớ i  

b i ể n )  q u y  đ ị n h :

Trong khu vực biên giới biển có các loại biến 
báo theo quy định của pháp luật; B ộ  trưởng 
B ộ  Quốc phòng quy định mẫu biển báo trong 
khu vực biên giới biển và thống nhất với B ộ

S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  Đ i ề u  5  n h ư  s a u :

Trong khu vực biên giới biên có các loại biên 
báo theo quy định của pháp luật; Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng quy định mẫu biến bảo trong khu 
vực biên giới biển và thong nhất với Bộ Giao

Thực hiện việc sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước, 
đảm bảo thực hiện thống 
nhất theo Nghị định số 
33/2025/NĐ-CP ngày 25 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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STT NỘI DUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH 
HIỆN HÀNH

NỘI DUNG SỬA ĐỎI Thuyết minh

Giao thông vận tải, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
ven biến vị trí cắm biển báo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T -------- ----------------------------------------------------------

chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tố 
chức của Bộ Xây dựng 
(Sáp nhập giữa Bộ Xây 
dựng và Bộ Giao thông vận 
tải).

'trtLrrtg VLirt tttt D U  Atly liítĩíưy L7y ULlrl rltlLlrl ClLlrl
cấp tính ven biển vị trí cắm biển báo.

13

Điều 6. Ngưòi, phương tiện Việt Nam hoạt 
động trong khu vực biên giói biển
- khoản 1 Điều 6

“1. Công dân Việt Nam (trừ công dân có hộ 
khấu thường trú trong khu vực biên giới biến) 
vào khu vực biên giới biến phải có một 
trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh 
nhân dân, Hộ chiếu, Căn cước công dân hoặc 
Giấy chứng minh sĩ quan, Giấy chứng minh 
Quân đội, Giấy chứng minh Công an nhân dân 
(đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và 
Công an nhân dân); nếu ở qua đêm phải đăng 
ký lưu trú tại Công an cấp xã sở tại”.

Điểm a khoản 3 Điều 6
“3. Người điều khiển phương tiện đường thủy 
hoạt động trong khu vực biên giới biển phải có

Sửa đỗi, bỗ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

‘7. Công dân Việt Nam (trừ công dân có hộ 
khâu thường trú trong khu vực biên giới biến) 
vào khu . vực biên giới biên phải có một 
trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh 
nhần-dãn Thẻ Căn cươCy Cần cước công dân, 
Hộ chiếu, Giấy chứng minh s ĩ quan-,—Giấy 
ehứng-minh Quân đội, Giấy chứng minh quân 
nhân chuyên nghiệpy  Giấy chứng minh Công 
nhân quốc phòng y  Thẻ Hạ s ĩ quariy Bỉnh s ĩ tại 
ngũy Giấy chúng minh Công an nhân dân (đoi 
với cán bộ, chiến s ĩ Quân đội nhân dân và 
Công an nhân dân); nếu ở qua đêm phải đăng 
ký lưu trú tại Công an cấp xã sở tại ”.
Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 như sau:
“3. Người điều khiển phương tiện đường thủy

- Đảm bảo thống nhất với 
Luật Căn cước năm 2023;

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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STT NỘI DUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH 
HIỆN HÀNH

NỘI DUNG SỬA ĐỔI Thuyết minh

Biến Số đăng ký và mang theo các loại giấy tờ 
(bản chính hoặc bản sao có chứng thực) sau:
a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền; Giấy 
xác nhận đã đăng ký tàu cá (đối với tàu cá có 
tổng công suất dưới 20CV)”;

-  Điểm e khoản 3 Điều 6
“Giấy phép khai thác thủy sản, hải sản (đối với 
tàu cá có trọng tải từ  0,5 tấn trở lên)”;

hoạt động trong khu vực biên giới biển phải có 
Biển số đăng ký, lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình tàu cá theo quy định và mang theo các 
loại giấy tờ (bản chính hoặc bản sao có chứng 
thực) sau:
a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền; Giấy 
xác nhận đã đăng ký tàu cá (đôi với tàu cá e é

- Đảm bảo thống nhất với 
quy định tại điểm đ khoản 
2 Điều 50; khoản 1 Điều 
71 Luật Thuỷ sản năm 
2017.

l U l l ^  L U l l ^  b U u l  V ỈU U Ỉ  V V / V c ( /  C i l l i / l l  cễ l ễ i  114 \ J t t t

trở lên ”;

Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 3 như sau:
“Giấy phép khai thác thủy sản, hải sản (đổi với 
tàu cá có trong tải từ 0,5 tân trở lỏn) chiêu dài 
từ 6m trở lên ”;

14

Khoản 1, khoản 4 Điều 7 (Ngưòi nưóc 
ngoài đến, hoạt động hoặc làm việc, học tập 
trong khu vực biên giới biển) quy định:
“1. Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở 
Việt Nam khi đến khu vực biên giới biển hoặc 
đến các đảo, quần đảo (trừ khu du lịch, dịch vụ, 
khu kinh tế) phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có 
giá trị thay hộ chiếu họp lệ và có thị thực do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp (trừ trường hợp được miễn thị thực), giấy

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 4 Điều 7 như sau:
“1. Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở 
Việt Nam khi đến khu vực biên giới biến hoặc 
đến các đảo, quần đảo (trừ khu du lịch, dịch 
vụ, khu kinh tế) phải mang theo eè hộ chiêu 
hoặc giấy tờ có giả trị thay hộ chiêu hợp lệ và 
có thị thực do cơ quan nhà nước có thâm quyên 
của Việt Nam cấp (trừ trường hợp được miên 
thị thực), giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt 
Nam và phải xuât trình khi cơ quan có thăm

- Đảm bảo thống nhất với 
quy định tại điểm d khoản 
1, điểm c khoản 2 Điều 1 
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, 
cư trú của người nước 
ngoài tại Việt Nam.

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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STT NỘI DUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH 
HIỆN HÀNH

NỘI DUNG SỬA ĐỎI Thuyết minh

tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam và giấy 
phép vào khu vực biên giói biến của Công an 
cấp tỉnh noi ngưòi đó thường trú, tạm trú 
hoặc Công an cấp tỉnh noi đến cấp; trường 
hợp ở qua đêm phải thông qua người trực tiếp 
quản lý, điều hành cơ sở lưu trú để đăng ký lưu 
trú tại Công an cấp xã sở tại.

4. Người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế 
trong khu vực biên giới biển hoặc có một phần 
địa giới thuộc khu vực biên giới biển, doanh 
nghiệp sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam 
hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày bắt đầu 
làm việc phải thông báo bằng văn bản cho sỏ’ 
Lao động -  Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, 
ủy  ban nhân dân cấp huyện, Công an cấp xã, 
đồn Biên phòng sở tại về họ tên, tuổi, quốc tịch, 
số hộ chiếu, ngày bắt đầu, ngày kết thúc làm 
việc, nội dung công việc, nơi làm việc, tên và 
địa chỉ của cơ quan, tố chức người nước ngoài 
làm việc”

quyền yêu cầu và giấy phép-^àỡ-khu vựe-biên
9 r

- Đảm bảo thống nhất với 
Nghị định số 25/2025/NĐ- 
CP ngày 21 tháng 02 năm 
2025 của Chính phủ về 
chức năng, nhiệm vụ, 
qyuyền hạn và cơ cấu tô 
chức của Bộ Nội vụ (Bộ 
Nội vụ tiếp nhận chức 
năng, nhiệm vụ của Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã 
hội)

^ 1 LsL\m*rL viiu L/C/I Ssỉĩt  CCịl/ ttrirt Ịặr\Jl 1 í CtC/
tritxLrrtĩ* tf tty tttrrt tr tt ttLrLtU ttrt VLiLs ttrtrt rtịýt
đến cấp; trường hợp ở qua đêm phải thông qua 
người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú 
đế đăng ký lưu trú tại Công an cấp xã sở tại.

4. Người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế 
trong khu vực biên giới biến hoặc có một phần 
địa giới thuộc khu vực biên giới biến, doanh 
nghiệp sử dụng lao động, đổi tác phía Việt Nam 
hoặc đại diện của to chức phỉ chính phủ nước 
ngoài trong thời hạn 24 giờ kế từ ngày bắt đầu 
làm việc phải thông báo bằng văn bản cho Sở  
Nội vụ Sà-Lao động— Thương binh và Xã hội 
cấp tỉnh, Úy ban nhân dân cấp xã  huyện, Công 
an cấp xã, đồn Biên phòng sở tại về họ tên, 
tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu, ngày 
kết thúc làm việc, nội dung công việc, nơi làm 
việc, tên và địa chỉ của cơ quan, to chức người 
nước ngoài làm việc ”

15
Khoản 6 Điều 8 (Tàu thuyền nước ngoài 
hoạt động trong khu vực biên giói biển)

Sửa đỗi, bổ sung khoản 6 Điều 8 như sau:

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thirờng, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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HIỆN HÀNH

NỘI DUNG SỬA ĐỔI Thuyết minh

“6. Trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố hoặc vì 
lý do khách quan cần sự cứu giúp (gọi tắt là bị 
nạn) buộc tàu thuyền phải dừng lại, neo đậu 
trong lãnh hải hoặc trú đậu tại các cảng biển, 
bến đậu thì thuyền trưởng hoặc người điều 
khiển tàu thuyền phải phát tín hiệu cấp cứu và 
khi điều kiện cho phép phải thông báo ngay 
cho Cảng vụ hàng hải hoặc cơ quan cứu hộ và 
cứu nạn quốc gia, Bộ đội Biên phòng, ủ y  
ban nhân dân cấp xã ven biển nơi gần nhất 
hoặc Tổng cục Thủy sản (đối với tàu cá) 
hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của Việt 
Nam nơi gần nhất. Các cơ quan này sau khi 
nhận được thông báo phải tổ chức cứu nạn 
hoặc thông báo ngay cho cơ quan có trách 
nhiệm để tổ chức cứu nạn”.

“Ố. Trường hợp xảy ra tai nạn, sự cổ hoặc vì lỷ 
do khách quan cần sự cứu giúp (gọi tắt là bị 
nạn) buộc tàu thuyền phải dừng lại, neo đậu 
trong lãnh hải hoặc trú đậu tại các cảng biên, 
bến đậu thì thuyền trưởng hoặc người điêu 
khiển tàu thuyền phải phát tín hiệu cấp cứu và 
khi điều kiện cho phép phải thông báo ngay cho 
Cảng vụ hàng hải hoặc cơ quan cứu hộ và cứu 
nạn quốc gia, Bộ đội Biên phòng, úy  ban nhân 
dân cấp xã ven biến nơi gần nhất hoặc Tỏng 
cuc Thủy sản Cục Thủy sản và Kiểm ngư (đối 
với tàu cá) hoặc cơ quan có thắm quyền khác 
của Việt Nam nơi gần nhất. Các cơ quan này 
sau khỉ nhận được thông báo phải tô chức cứu 
nạn hoặc thông bảo ngay cho cơ quan có trách 
nhiệm đế to chức cứu nạn

Căn cứ theo chức năng, 
nhiệm vụ của, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Cục 
Thuỷ Sản theo Quyết định 
246/QĐ-BNNMT ngày 
01/3/2025.

16

Điều 9. Hoạt động diễn tập quân sự, diễn tập 
tìm kiếm, cứu nạn, dỉễn tập an ninh hàng hải, 
tổ chức bắn đan thât hoăc sử dung vât liêu nổ 
trong khu vực biên giói biến
“Diễn tập quân sự; diễn tập tìm kiếm, cứu 
nạn; an ninh hàng hải; tổ chức bắn đạn thật 
hoặc sử dụng vật liệu nổ trong khu vực biên 
giới biển thực hiện theo kế hoạch đã được cấp

Sửa đổi, bỗ sung Điều 9 như sau:

“Diễn tập quân sự; diễn tập tìm kiếm, cứu nạn; 
an ninh hàng hải; tô chức ban đạn thật hoặc sử  
dụng vật liệu no trong khu vực biên giới biên 
thực hiện theo kế hoạch đã được cấp có thâm 
quyền phê duyệt và thông báo cho đối tượng

- Đảm bảo thống nhất với 
Đe án tiếp tục sắp xếp tô 
chức quân sự địa phương 
“tinh, gọn, mạnh” đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới (Đe án đang 
được Quân ủy Trung 
ương trình Bộ Chính trị

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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có thấm quyền phê duyệt và thông báo cho đối 
tượng liên quan biết, đồng thòi khi tiến hành 
phải thông báo bằng văn bản trước 10 ngày 
làm việc cho ủy  ban nhân dân và Bộ đội Biên 
phòng cấp tỉnh sở tại, Vùng Hải quân, Vùng 
Cảnh sát biển, Cục Hàng hải Việt Nam, Hải 
đoàn Biên phòng (nếu các hoạt động trên diễn 
ra ở các vùng biển)”.

liên quan biết, đồng thời khi tiến hành phải 
thông bảo bằng vãn bản trước 10 ngày làm việc 
cho Úy ban nhân dân và Bô đôi Biên phòng 
cấp tỉnh Ban chỉ huy BĐBP sở tại, Vũng Hải 
quân, Vùng Cảnh sát biến, Cục Hàng hải và 
đường thủy Việt Nam, Hải đoàn Biên phòng 
(nếu các hoạt động trên diễn ra ở các vừng 
biển)

xem xét, quyết định).

- Căn cứ theo chức năng, 
nhiệm vụ của, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Cục 
Hàng hải và đường thuỷ 
Việt Nam theo Quyết định 
08/QĐ-BXD ngày 
01/3/2025.

17

Khoản 1 khoản 2 Điều 10. Hoạt động thăm 
dò, nghiên cứu khoa học, khảo sát về địa chất, 
khoáng sản, tài nguyên, nguồn lọi thủy sản, 
hải sản trong khu vực biên giói biển
“1. Người, phương tiện Việt Nam khi tiến hành 
hoạt động thăm dò, nghiên cứu khoa học, khảo 
sát về địa chất, khoáng sản, tài nguyên, nguồn lợi 
thủy sản, hải sản trong khu vực biên giới biển, 
ngoài các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 
các Điểm a, b, c, d, g khoản 3 Điều 6 Nghị định 
này phải có giấy phép của cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật, các quy định 
pháp luật khác liên quan và phải thông báo bằng 
văn bản cho ủ y  ban nhân dân, Bộ đội Biên 
phòng cấp tỉnh nơi tiến hành hoạt động trên

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 khoản 2 Điều 10 
như sau:

“1. Người, phương tiện Việt Nam khi tiến hành 
hoạt động thăm dò, nghiên cứu khoa học, khảo 
sát về địa chất, khoảng sản, tài nguyên, nguồn 
lợi thủy sản, hải sản trong khu vực biên giới 
biến, ngoài các giấy tờ quy định tại các khoản 
1, 2 và các Điếm a, b, c, d, g  khoản 3 Điểu 6 
Nghị định này phải có giấy phép của cơ quan 
có thâm quyển theo quy định của pháp luật, các 
quy định pháp luật khác liên quan và phải 
thông báo bằng văn bản cho úy ban nhân dân, 
Bộ-đỗỉ Biên phòng cấp tỉnh Ban chỉ huy Bộ

Đảm bảo thống nhất với 
Đề án tiếp tục sắp xếp tố 
chức quân sự địa phương 
“tinh, gọn, mạnh” đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới (Đe án đang 
được Quản ủy Trung 
ương trình Bộ Chính trị 
xem xét, quyết định).

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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trước 05 ngày làm việc.

2. Người, phương tiện nước ngoài tiến hành 
hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, nghiên 
cứu, đánh bắt hải sản, khai thác tài nguyên 
trong khu vực biên giới biển, ngoài các giấy tờ 
quy định tại các Điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 
8 Nghị định này phải được phép của cơ quan 
có thấm quyền Việt Nam, đồng thời phải 
thông báo bằng văn bản cho ủ y  ban nhân dân, 
Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh nơi tiến hành 
hoạt động biết trước 05 ngày làm việc khi thực 
hiện; phải tuân theo quy định tại Nghị định 
này và quy định pháp luật liên quan”.

đội biền phòng nơi tiến hành hoạt động trên 
trước 05 ngày làm việc ” .

2. Người, phương tiện nước ngoài tiến hành 
hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, nghiên 
cứu, đánh bắt hải sản, khai thác tài nguyên 
trong khu vực biên giới biến, ngoài các giấy tờ 
quy định tại các Điếm a, b, c, d  khoản 1 Điểu 8 
Nghị định này phải được phép của cơ quan có 
thẩm quyền Việt Nam, đồng thời phải thông 
báo bằng văn bản cho úy ban nhân dân, Bệ 
đôi Biên phòng-cấp tỉnh Ban chỉ huy Bộ đội 
biên phòng nơi tiến hành hoạt động biết trước 
05 ngày làm việc khi thực hiện; phải tuân theo 
quy định tại Nghị định này và quy định pháp 
luật liên quan ” .

18

Khoản 3 Điều 11 (Xây dựng các dự án, 
công trình trong khu vực biên giói biển) 
quy định:
“3. Khi lập dự án xây dựng khu du lịch, khu 
kinh tế; giao thông, thủy sản và các công trình 
cảng, bến đậu; thăm dò, khai thác tài nguyên; 
các dự án, công trình liên quan đến quốc 
phòng, an ninh hoặc có yếu tố nước ngoài 
trong khu vực biên giới biển, cơ quan quản lý

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 như sau:
“3. Khi lập dự án xây dựng khu du lịch, khu 
kinh tế; giao thông, thủy sản và các công trình 
cảng, bến đậu; thăm dò, khai thác tài nguyên; 
các dự ản, công trình liên quan đến quốc 
phòng, an ninh hoặc có yếu to nước ngoài 
trong khu vực biên giới biến, cơ quan quản lý 
nhà nước về xây dựng tại địa phương phải lấy ỷ  
kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ

- Đảm bảo thống nhất với 
Đe án tiếp tục sẳp xếp tổ 
chức quân sự địa phương 
“tinh, gọn, mạnh” đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới (Đe án đang 
được Quăn ủy Trung 
ương trình Bộ Chính trị 
xem xét, quyết định).

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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nhà nước về xây dựng tại địa phương phải lấy 
ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an, các Bộ, ngành liên quan, ủ y  ban 
nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh sở tại 
trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi triến khai thực hiện các dự án, công trình 
đã được cấp phép, chủ đầu tư phải thông báo 
bằng văn bản cho Bộ đội Biên phòng, Công an 
cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, xã sở 
tại trước 03 ngày làm việc.”

Công an, các Bộ, ngành liên quan, ủy ban 
nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng Bộ-Chỉ- huy Bộ đội Biên 
phòng, Công an cấp tỉnh sở tại trước khi trình 
cấp có thâm quyền phê duyệt.

Khi trỉên khai thực hiện các dự án, công trình 
đã được cấp phép, chủ đầu tư phải thông báo 
bằng văn bản cho Bộ đội Biên phòng, Công an 
cấp tỉnh, Úy ban nhân dân cấp xã huyện, xã sở 
tại trước 03 ngày làm việc. ”

- Thực hiện việc sắp xếp tổ 
chức chính quyền địa 
phương 02 cấp (bỏ cấp 
huyện)

19

Khoản 2 Điều 12 (Thiết lập vùng cấm tạm
thòi, vùng hạn chế hoạt động ỏ’ lãnh hải;
xác định vùng cấm, khu vực hạn chế hoạt
động trong khu vực biên giói biến) quy
đinh:•

“Trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh và 
lợi ích quốc gia, Chủ tịch ủy  ban nhân dân 
cấp tỉnh ven biến xác định vùng cấm trong 
khu vực biên giới biến theo đề nghị của các 
ngành chức năng sau khi thống nhất với Bộ 
Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng và Công an cấp tỉnh”.

Sửa đổi, bỗ sung khoản 2 Điều 12 như sau:
“Trường hợp vì ỉỷ do quốc phòng, an ninh và 
lợi ích quốc gia, Chủ tịch úy  ban nhân dân cấp 
tỉnh ven biên xác định vừng cam trong khu vực 
biên giới biến theo đề nghị của các ngành chức 
năng sau khi thống nhất với Bộ Chỉ huy-Quên 
sựr Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng và Công an cấp tỉnh ”.

- Đảm bảo thống nhất với 
Đe án tiếp tục sắp xếp tố 
chức quân sự địa phương 
“tinh, gọn, mạnh” đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới (Đe án đang 
được Quân ủy Trung ương 
trình Bộ Chính trị xem xét, 
quyết định).

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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Khoản 2 Điều 17. Bộ Quốc phòng
“2. Chủ trì, phối họp với Bộ Công an, Bộ 
Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường và các Bộ, ngành liên quan xây 
dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ 
biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, 
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực 
biên giới biển theo quy định của pháp luật; tìm 
kiếm, cứu nạn trong khu vực biên giới biển”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 như sau:
“2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ 
Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bô Nông nghiêp và

- Thực hiện việc sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường được thành lập trên 
cơ sở họp nhất 02 bộ là Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường và Bộ Tài nguyên 
môi trường

JL tirUí Ấ Vềi' ríl
trưởng Bộ Nông nghiệp và M ôi trường và các
Bộ, ngành liên quan xây dựng quy chế phoi 
hợp giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo 
vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã 
hội trong khu vực biên giới biến theo quy định 
của pháp luật; tìm kiếm, cứu nạn trong khu vực 
biên giới biển ”.

21

- Tên Điều 20 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
- Tên Điều 21 (Bộ Tài chính)

Bãi bỏ Điều 20
Sửa đổi, bổ sung Điều 21. Bộ Tài chính
"2. Chủ trìy phối hợp với Bộ Quốc phòng, các 
Bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh ven biến bo trí kinh p h í đầu tư , kỉnh p h í 
thường xuyên cho công tác xây dựng, quản lý, 
bảo vệ khu vực biên giới biến theo phản cấp 
ngân sách nhà nước hiện hành trình cấp có 
thẩm quyền quyết định.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, ủy 
ban nhản dân cấp tỉnh ven biển xây dựng

Căn cứ theo chức năng, 
nhiệm vụ của, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính theo Nghị định 
số 29/2025/NĐ-CP ’ ngày 
24 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ (Sáp nhập 02 
Bộ Tài chính và Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư).

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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chiến lược, cơ chế chính sách phát triển kinh 
tế biển và cơ chế, chính sách tài chỉnh gắn với 
bảo vệ chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an 
ninh và trầt tư, an toàn xã hôi trong khu vưc 
biên giới biển

2 2

về t ê n  Đ i ề u  2 2 .  B ộ  N ô n g  n g h i ệ p  v à  P h á t  t r i ể n  

n ô n g  t h ô n

- về t ê n  Đ i ề u  2 4 .  B ộ  T à i  n g u y ê n  v à  M ô i  

t r ư ờ n g

B ã i  b ỏ  Đ i ề u  2 2

S ử a  đ ổ i ,  b ỗ  s u n g  Đ i ề u  2 1 .  B ộ  N ô n g  n g h i ệ p  v à  

M ô i  t r ư ờ n g  n h ư  s a u :

“1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ, 
ngành liên quan, úy ban nhân dân cấp tỉnh 
ven biển về xây dựng chương trình, kế hoạch, 
quy hoạch, dự án về khai thác, sử dụng tài 
nguyên và bảo vệ môi trường biến gắn với bảo 
vệ chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh 
trong khu vực biên giới biến.

2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 
Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành liên quan xây 
dưng chiến lươc, chính sách, đề án về quốc 
phòng, an ninh, ngoại giao gan với phát triến 
kinh tế - xã hội trong khu vực biên giới biến; 
tham gia thấm định các quy hoạch, đề án 
thành lập khu bảo tồn biến trong khu vực 
biên giới biến.

- Căn cứ theo chức năng, 
nhiệm vụ của, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường là bộ mới sau khi 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triến nông thôn sáp nhập 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường.

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bó.
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3. Chỉ đạo Tẳng-euc Thủy sản Cục Thủy sản 
và Kiểm ngư phối hợp với Bộ đội Biên phòng, 
Cảnh sát biến và các lực lượng chức năng 
trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát hoạt động 
nghề cá trên biến, đảm bảo an toàn cho ngư 
dân hoạt động khai thác hải sản trên các vùng 
biển Việt Nam; chỉ đạo lực lượng Kiểm 
lâm phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính 
quyền địa phương ven biến trong quản lỷ, bảo 
vệ rừng phòng hộ ven biển.
4. Phối hợp vói Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 
Bộ Ngoại giao (ủy ban biên giới quốc gia), Bộ 
Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan, úy 
ban nhăn dân cấp tỉnh ven biển trong hoạt 
động tuyên truyền về biển, đảo, kiếm tra, kiêm 
soát các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo 
sát, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên và 
bảo vệ môi trường biền trong khu vực biên 
giới biển; biên soạn tài liệu, tố chức tuyên 
truyền, giáo dục cho ngư dân đế nâng cao 
nhận thức, ỷ  thức trách nhiệm bảo vệ chủ 
quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

5. Hướng dẫn, tổ chức thông tin, thông báo 
tình hình trên biển liên quan đến hoạt động

- Căn cứ theo chức năng, 
nhiệm vụ của, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Cục 
Thuỷ Sản theo Quyết định 
246/QĐ-BNNMT ngày 
01/3/2025.

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt 
Nam và hoạt động khai thác thủy sản của ngu: 
dàn”.

23

Điều 23 (Bộ Giao thông vận tải) quy định: 
khoản 2 Điều 23:
“Chỉ đạo Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường 
thủy nội địa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng; Hải đoàn Biên phòng, Bộ Tư 
lệnh Vùng Cảnh sát biển trong kiểm tra, kiểm 
soát hoạt động của phưong tiện đường thủy 
trong khu vực biên giới biển và đảm bảo an 
ninh, trật tự luồng hàng hải”

Sửa đổi tên Điều 23 và bổ sung khoản 2 Điều 
23 như sau:
Điều 23. Bộ Xây dụng
“Chỉ đạo Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường 
thủy nội địa phoi hợp với Ban chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng Bộ Chỉ huy-Bộ đội Biên phòng; 
Hải đoàn Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh 
sát biến trong kiếm tra, kiếm soát hoạt động 
của phương tiện đường thủy trong khu vực biên 
giới biến và đảm bảo an ninh, trật tự luồng 
hàng hải ”

- Thực hiện theo Nghị 
quyết’ 176/2025/QH15 ve 
cơ cấu tổ chức của Chính 
phủ nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa 15; Thực hiện việc 
sắp xếp tố chức bộ máy 
nhà nước Bộ Giao thông 
vận tải sáp nhập vào Bộ 
Xây dựng;

- Đảm bảo thống nhất với 
Đề án tiếp tục sắp xếp tố 
chức quân sự địa phương 
“tinh, gọn, mạnh” đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới (Đe án đang 
được Quân ủy Trung 
ương trình Bộ Chính trị 
xem xét, quyết định).

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bố sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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2 4

K h o ả n  6  Đ i ề u  2 6  q u y  đ ị n h :

6. Trường hợp ủ y  ban thường vụ Quốc hội 
ban hành quyết định điều chỉnh địa giới hành 
chính cấp xã thì Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh ven biển tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc 
phòng đề nghị Chính phủ bổ sung hoặc đưa ra 
khỏi danh sách các xã, phường, t h ị  t r ấ n  khu 
vực biên giới biển tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định này.

S ử a  đ ỗ i ,  b ỗ  s u n g ,  k h o ả n  6  Đ i ề u  2 6  n h ư  s a u :

6. Trường hợp ủy ban thường vụ Quốc hội ban 
hành quyết định điều chỉnh địa giới hành chính 
cấp xã thì Chủ tịch úy ban nhân dân cấp tỉnh 
ven biến tong hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng đề 
nghị Chính phủ bố sung hoặc đưa ra khỏi danh 
sách các xã, phường, thị trấn đặc khu khu vực 
biên giới biến tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định này.

Bãi bỏ Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
này.

- Kết luận của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư về chủ 
trương sắp xếp, tổ chức lại 
đơn vị hành chính các cấp 
và xây dựng mô hình tô 
chức chính quyền địa 
phương 02 cấp.

I V

N g h ị  đ ị n h  s ố  7 7 / 2 0 1 7 / N Đ - C P  n g à y  0 3  t h á n g  

7  n ă m  2 0 1 7  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  v ề  

q u ả n  l ý ,  b ả o  v ệ  a n  n i n h ,  t r ậ t  t ự  t ạ i  c ử a  

k h ẩ u  c ả n g

S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  N g h ị  đ ị n h  

s ố  7 7 / 2 0 1 7 / N Đ - C P  n g à y  0 3  t h á n g  7  n ă m  2 0 1 7  

c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  v ề  q u ả n  l ý ,  b ả o  v ệ  

a n  n i n h ,  t r ậ t  t ự  t ạ i  c ử a  k h ẩ u  c ả n g

2 5

K h o ả n  6  Đ i ề u  3  ( G i ả i  t h í c h  t ừ  n g ữ )  q u y

đ i n h :•
“6. Biên phòng cửa khẩu cảng là các đơn vị 
trực thuộc B ộ  c h ỉ  h u y  B ộ  đ ộ i  B i ê n  p h ò n g  

t ỉ n h ,  thành phố trực thuộc trung ương, bao 
gồm Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng 
và đồn Biên phòng cửa khẩu cảng.”

S ử a  đ ỗ i ,  b ỗ  s u n g  k h o ả n  6  Đ i ề u  3  n h ư  s a u :

“6. Biên phòng cửa khẩu cảng ỉà các đơn vị 
trực thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bệ

- Đảm bảo thống nhất nhất 
với Đe án Tiếp tục sắp xếp 
tổ chức quân sự địa 
phương “tinh, gọn, mạnh” 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới (Đe án 
đang được Quân ủy 
Trung ương trình Bộ 
Chính trị xem xét, quyết

x̂ rtt' rtuy DU tiUt Dttsrt UftUrrg~ttTtrtf lĩlUĩlĩl UỉlU lĩ btU
thuộc trung ương, bao gồm Ban chỉ huy Biên 
phòng cửa khâu cảng và đồn Biên phòng cửa 
khâu cảng. ”

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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định)

26

Điểm a khoản 1 Điều 3 quy định:
Cửa khẩu cảng biển là phạm vi cảng biển, bến 
cảng, cầu cảng; cảng dầu khí ngoài khơi do Bộ 
Giao thông vận tải hoặc Cục Hàng hải Việt 
Nam công bố mở theo thẩm quyền được pháp 
luật quy định cho tàu thuyền Việt Nam, tàu 
thuyền nước ngoài đến, rời để bốc dỡ hàng hóa, 
đón trả hành khách và thực hiện hoạt động khác.

Sửa đỗi, bỗ sung điểm a, điểm b khoản 1 Điều 
3 như sau:
Cửa khâu cảng biển là phạm vỉ cảng biển, bến 
cảng, cầu cảng; cảng dầu khí ngoài khơi do Bộ 
Xây dựng Bộ Giao thông vận tải hoặc Cục Hàng 
hải và đường thủy Việt Nam công bố mở theo 
thấm quyền được pháp luật quy định cho tàu 
thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài đến, rời 
đế bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực 
hiện hoạt động khác.

- Thực hiện chủ trương sáp 
nhập các bộ: Kế hoạch đầu 
tư vào Bộ Tài chính; Bộ 
Tài nguyên môi trường vào 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường; Bộ Giao thông vận 
tải vào Bộ Xây dựng.

27

Điểm b khoản 1 Điều 3 quy định:
Cửa khấu cảng thủy nội địa là phạm vi cảng thủy 
nội địa, bến thủy nội địa do Bộ Giao thông vận 
tải hoặc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc 
Sở Giao thông vận tải công bố mở theo thẩm 
quyền được pháp luật quy định cho tàu thuyền 
Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh, 
xuất cảnh, chuyến cảng đế bốc dỡ hàng hóa, đón 
trả hành khách và thực hiện hoạt động khác.

Sửa đỗi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3 như
sau:
Của khẩu cảng thủy nội địa là phạm vỉ cảng thủy 
nội địa, bến thủy nội địa do Bộ Xây dựng Bệ 
Giao thông vận tải hoặc Cục Hàng hải và đường

- Quyết định số 08/QĐ- 
BXD quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tố chức của Cục Hàng 
hải và Đường thủy Việt 
Nam

- Thực hiện Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 28 
tháng 02 năm 2025 quy 
định tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban

r Ể c  l  Ấ 1 L&KS! l i i ỉ / T - Y '  f l \ ~ / L  CẨtCẤ ị  í C ỉ  Ấ i C Ầ t ỉ L

hoặc Sở xây dựng Sở Giao thông vận tải công bẻ 
mở theo thâm quyên được pháp luật quy định cho 
tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài nhập 
cảnh, xuất cảnh, chuyến cảng để bốc dỡ hàng 
hóa, đón trả hành khách và thực hiện hoạt động

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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khác. nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương và 
ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung 
ương.

2 8

K h o ả n  3  Đ i ề u  1 7  ( T h ủ  t ụ c  b i ê n  p h ò n g  đ ố i  v ó i

t à u  c á  V i ệ t  N a m ,  t h u y ề n  v i ê n ,  h à n h  k h á c h  đ i

t r ê n  t à u  c á  V i ệ t  N a m  đ i  k h a i  t h á c  t h ủ y  s ả n  ở

v ù n g  b i ể n  n g o à i  v ù n g  b i ể n  V i ệ t  N a m )  q u y

đ i n h :•

“3. Thành phần hồ sơ

b) Các loại giấy người làm thủ tục phải xuất 
trinh:

Khi làm thủ tục xuất cảnh: Bản chính Giấy phép 
cho tàu cá đi khai thác thủy sản ở vùng biển 
ngoài vùng biển Việt Nam do Tổng cục Thủy 
sản B ộ  N ô n g  n g h i ệ p  v à  P h á t  t r i ể n  n ô n g  t h ô n

c ấ p ;  hộ chiếu phổ thông và sổ thuyền viên tàu cá 
của thuyền viên; hộ chiếu của hành khách (nếu 
có)”.

S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  k h o ả n  3  Đ i ề u  1 7  n h ư  s a u :

“3. Thành phần hồ sơ

b) Các loại giấy người làm thủ tục phải xuất 
trình:
Khi làm thủ tục xuất cảnh: Bản chỉnh Giấy phép 
cho tàu cả đi khai thác thủy sản ở  vùng biên ngoài 
vừng biển Việt Nam do Cục Thủy sản và Kiểm

khoản 11 Điều 3 Nghị định 
số 35/2025/NĐ-CP ngày 
25/02/2025 quy định chức 
năng nhiệm vụ của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường.

Quyết định số 246/QĐ- 
BNNMT ngày 01/3/2025 
về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tô 
chức của Cục Thuỷ sản và 
Kiểm ngư.

iĩư l€  1 UrlỊ* c u c  1 r t u y  ữttrt Đ U  1V U rtg  rtgrtttsp-irtt r  rtttt•} r ĩ 9 9
t f  lfjrt rtUrtỊ* trtU it  ■ r iu  UrlliSU Ị j n u  l ĩ iU ĩ ig  o u

thuyên viên tàu cá của thuyên viên; hộ chiêu của 
hành khách (nếu có)

2 9 K h o ả n  4  Đ i ề u  3 8  ( X â y  d ự n g  c á c  d ự  á n , S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  k h o ả n  4  Đ i ề u  3 8  ( X â y  d ự n g - Đảm bảo thống nhất nhất

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bỗ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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S T T
N Ộ I  D Ư N G  C Á C  N G H Ị  Đ Ị N H  

H I Ệ N  H À N H
N Ộ I  D U N G  S Ử A  Đ Ỏ I T h u y ế t  m i n h

c ô n g  t r ì n h  t ạ i  c ử a  k h ẩ u  c ả n g )  q u y  đ ị n h :

“4. Khi triến khai thực hiện các dự án, công 
trình đã được cấp phép, chủ đầu tư phải thông 
báo bằng văn bản cho Bộ chỉ huy Quân sự, B ộ  

c h ỉ  h u y  B ộ  đ ộ i  B i ê n  p h ò n g ,  Công an cấp 
tỉnh, chính quyền địa phương sở tại trước 03 
ngày làm việc.”

c á c  d ự  á n ,  c ô n g  t r ì n h  t ạ i  c ử a  k h ẩ u  c ả n g )  q u y

đ i n h :
•

“4. Khi trỉến khai thực hiện các dự án, công 
trình đã được cấp phép, chủ đầu tư phải thông 
báo bằng văn bản cho Bộ chỉ huy-Quân-sự, 
Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh, Công an cấp tỉnh, chính 
quyền địa phương sở tại trước 03 ngày làm 
việc.

với Đề án Tiếp tục sắp xếp 
tổ chức quân sự địa 
phương “tinh, gọn, mạnh” 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới (Đe án 
đang được Quân ủy 
Trung ương trình Bộ 
Chính trị xem xét, quyết 
định)

V
N g h ị  đ ị n h  s ố  1 1 4 / 2 0 1 7 / N Đ - C P  n g à y  0 9  

t h á n g  1 0  n ă m  2 0 1 7  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  

v ề  Đ ồ n  b i ê n  p h ò n g  t h u ộ c  v ù n g  s â u ,  v ù n g  x a

S ử a  đ ỗ i ,  b ỗ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  N g h ị  đ ị n h  

s ố  1 1 4 / 2 0 1 7 / N Đ - C P  n g à y  0 9  t h á n g  1 0  n ẩ m  

2 0 1 7  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  v ề  Đ ồ n  b i ê n  

p h ò n g  t h u ộ c  v ù n g  s â u ,  v ù n g  x a

3 0

K h o ả n  2  Đ i ề u  3  ( G i ả i  t h í c h  t ừ  n g ữ )  q u y

đ i n h :
•

“2. “Đồn biên phòng” là đơn vị cơ sở của Bộ 
đội Biên phòng trực thuộc B ộ  C h ỉ  h u y  B ộ  đ ộ i  

B i ê n  p h ò n g  t ỉ n h ,  t h à n h  p h ố  t r ự c  t h u ộ c  

t r u n g  U '0 'n g  có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ 
quyền lãnh thố, biên giới quốc gia, giữ gìn an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên 
giới, vùng biến, đảo theo quy định của pháp 
luật.”

S ử a  đ ỗ i ,  b ỗ  s u n g  k h o ả n  2  Đ i ề u  3  n h ư  s a u :

“2. “Đồn biên phòng  ”  là đom vị cơ sở của Bộ 
đội Biên phòng trực thuộc Ban chỉ huy Bộ đội

- Đảm bảo thống nhất nhất 
với Đề án Tiếp tục sắp xếp 
tổ chức quân sự địa 
phương “tinh, gọn, mạnh” 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới (Đe án 
đang được Quân ủy 
Trung ương trình Bộ 
Chính trị xem xét, quyết 
định)

Ẵjề>K*wề’ Ễ Ì ' X y t /  / p  /1 i - / ( /  ùL i-ytcrt Ịyriurî
tỉnh, thành pho-tr-ực thuộc trung ương có nhiệm 
vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thố, biên 
giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội ở khu vực biên giới, vũng biến, đảo theo 
quy định của pháp luật. ”

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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S T T
N Ộ I  D Ư N G  C Á C  N G H Ị  Đ Ị N H  

H I Ệ N  H À N H
N Ộ I  D U N G  S Ử A  Đ Ỏ I T h u y ế t  m i n h

3 1

K h o ả n  1 Đ i ề u  5  ( T i ê u  c h í  x á c  đ ị n h  Đ ồ n  b i ê n  

p h ò n g  t h u ộ c  v ù n g  s â u ,  v ù n g  x a )  q u y  đ ị n h :

“Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa là 
những Đồn biên phòng có một trong các tiêu 
chí sau:

1. Đóng quân và quản lý các xã miền núi, xã 
đảo, vùng biển có địa hình tự nhiên phức tạp, 
hiểm trở, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, 
xa t r u n g  t â m  h à n h  c h í n h  c ấ p  h u y ệ n . ”

S ử a  đ ỗ i ,  b ể  s u n g  k h o ả n  1 Đ i ề u  5  n h ư  s a u :

“Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa là 
những Đồn biên phòng có một trong các tiêu 
chí sau:

1. Đóng quân và quản lý các xã miền núi, xã 
đảo, vùng biến có địa hình tự nhiên phức tạp, 
hiểm trở, chìa cắt, giao thông đì lại khó khăn, 
xa trung tầm-hành chính cấp huyệnr ”

Kịp thời thể chế hóa chủ 
trương của Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư về 
việc sắp xếp tổ chức lại 
đơn vị hành chính các cấp 
và xây dựng mô hình tổ 
chức chính quyền địa 
phương 02 cấp

V I

N g h ị  đ ị n h  s ố  1 0 6 / 2 0 2 1 / N Đ - C P  n g à y  0 6  t h á n g  

1 2  n ă m  2 0 2 1  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  c h ỉ  t i ế t  

m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  L u ậ t  B i ê n  p h ò n g  V i ệ t  N a m

S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  N g h ị  đ ị n h  s ố  

1 0 6 / 2 0 2 1 / N Đ - C P  n g à y  0 6  t h á n g  1 2  n a m * 2 0 2 1  

c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  c h i  t i ế t  m ộ t  s ố  đ i ề u  

c ủ a  L u ậ t  B i ê n  p h ò n g  V i ệ t  N a m

3 2

C h ư ơ n g  I I

H Ệ  T H Ố N G  T Ố  C H Ứ C ;  C H Í N H  S Á C H

Ư U  Đ Ã I  V À  C H Ế  Đ ộ  Đ Ặ C  T H Ù  Đ Ố I  V Ớ I

B Ô  Đ Ô I  B I Ê N  P H Ò N G  • •

Sửa đổi, bổ sung tên Chương II như sau: 

Chương II
HỆ THÔNG TÓ CHỨC; CHÍNH SÁCH  
ƯU ĐÃI, CHÊ Đ ộ  ĐẶC THÙ ĐÔI VỚI 

B ộ  ĐỘI BIÊN PHÒNG; HẠN CHÉ HOẶC 
TẠM DỪNG HOẠ T ĐỘNG Ở  VÀNH ĐAI 
BIÊN GIỚI, KHÙ Vực BIÊN GIỚI, QUA 

LẠI BIÊN GIỚI TẠI CỬA KHÂU, LÔI M Ở  
BIÊN GIỚI ĐẢ T LIÊN

Thực hiện chương trình 
soạn thảo VBQPPL ( 1 luật 
sửa 11 luật) tại khoản 4 
Điều 5 sửa đổi bổ sung 
Luật BPVN quy định chi 
tiết các điếm a, b khoản 3; 
các điểm a, b, c khoản 4 
Điều 11. Việc sửa đổi bổ 
sung tên chương để đảm 
bảo tính bao quát nội dung 
các điều điểm khoản của

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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N Ộ I  D U N G  C Á C  N G H Ị  Đ Ị N H  

H I Ệ N  H À N H
N Ộ I  D U N G  S Ử A  Đ Ỏ I T h u y ế t  m i n h

chương.

3 3

Đ i ề u  3 .  H ê  t h ố n g  t ổ  c h ứ c  c ủ a  B ô  đ ô i  B i ê n  

p h ò n g

1. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

a) Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
gồm: Bộ Tham mưu; Cục Chính trị; Cục Trinh 
sát; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm; 
C ụ c  C ử a  k h ẩ u ;  C ụ c  H ậ u  c ầ n ;  C ụ c  K ỹ  

t h u ậ t ;

b) Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng gồm: Hải đoàn Biên phòng; Lữ 
đoàn thông tin Biên phòng; Học viện Biên 
phòng; Trường Cao đẳng Biên phòng; Trường 
Trung cấp 24 Biên phòng; Trung tâm huấn 
luyện - cơ động;

c) Cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a, điểm b 
khoản này có các đơn vị trực thuộc.

2. B ộ  c h ỉ  h u y  B ộ  đ ộ i  B i ê n  p h ò n g  c á c  t ỉ n h ,  

t h à n h  p h ố  t r ự c  t h u ộ c  t r u n g  ư ơ n g

a) Cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: 
Phòng Tham mưu; Phòng Chính trị; Phòng

S ử a  đ ỗ i ,  b ồ  s u n g  đ i ể m  a  k h o ả n  1 ,  đ i ể m  a  

k h o ả n  2 ,  đ i ể m  a  k h o ả n  Đ i ề u  3  n h ư  s a u :

1. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

a) Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
gồm: Bộ Tham mưu; Cục Chính trị; Cục Trinh 
sát; Cục Phòng, chống ma tủy và tội phạm; 
Gục Cửa khau Cục Quản lý biên giới và Cửa 
khẩu; Cục Hậu cần; Cục Kỹ thuật Cục Hậu 
cần - Kỹ thuật;

2. Bộ chỉ huy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
các tỉnh,-thành pho trực thuộc trung ương trực 
thuộc Bộ chỉ huy quân sự  cấp tỉnh
a) Cơ quan Bộ- chỉ--huy Ban chỉ huy Bộ đội

- Kịp thời thể chế hóa chủ 
trương của Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư về 
việc sắp xếp tổ chức lại 
đơn vị hành chính các cấp 
và xây dựng mô hình tô 
chức chính quyền địa 
phương 02 cấp;
- Đảm bảo thống nhất nhất 
với Đe án Tiếp tục sắp xếp 
tổ chức quân sự địa 
phương “tinh, gọn, mạnh” 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới (Đe án 
đang được Quân ủy 
Trung ương trình Bộ 
Chính trị xem xét, quyết 
định).

UliSĩl UĩlUĩlịT tstxts itTtrly' 1 rtttrtrt tr ttv " T T íttỢ b

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bỗ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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STT NỘI DUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH 
HIỆN HÀNH

NỘI DUNG SỬA ĐỎI Thuyết minh

Trinh sát; Phòng Phòng, chống ma túy và tội 
phạm; Phòng Hậu cần; Phòng Kỹ thuật;
b) Cơ quan quy định tại điểm a khoản này có 
các đơn vị trực thuộc.

3. Đồn Biên phòng; Ban chỉ huy Biên phòng 
cửa khẩu cảng; Hải đội Biên phòng

a) Đồn Biên phòng gồm: Đội Vũ trang; Đội 
Vận động quần chúng; Đội Trinh sát; Đội 
Phòng, chống ma túy và tội phạm; Đội Kiểm 
soát hành chính; Đội Tham mưu - Hành 
chính; Đội Tàu thuyền; Trạm Biên phòng;

b) Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng 
gồm: Ban Tham mưu; Ban Chính trị; Ban 
Trinh sát; Ban Phòng, chống ma túy và tội 
phạm; Ban Hậu cần - Kỹ thuật; Đội Hành 
chính; Đội Thủ tục; Đội Tàu thuyền; Trạm 
Biên phòng;

c) Hải đội Biên phòng gồm: Đội Tham mưu - 
Hành chính; Đội Tuần tra biên phòng.

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối 
quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị

trung ương trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự  
tỉnh gồm: Phòng Tham mưu; Phòng Chính trị; 
Phòng Quản lý biên giới và Cửa khẩu; Phòng 
Trinh sát Biên phòng; Phòng Phòng, chong ma 
túy và tội phạm; Phòng Hậu cần;—Phòng Kỹ 
thuật Phòng Hậu cần - Kỹ thuật;

3. Đồn Biên phòng; Ban chỉ huy Biên phòng 
cửa khau cảng; Hải đội Biên phòng

a) Đồn Biên phòng gồm: Đội Vũ trang; Đội 
Vận động quần chủng; Đội Trinh sát; Đội 
Phòng, chống ma túy và tội phạm; Đội Kiêm 
soát hành chínhỳ Đội Tham mưu - Hành chính; 
Đội Tàu thuyềnt Trạm Biên phòng;

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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STT
NỘI DUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH 

HIỆN HÀNH
NỘI DUNG SỬA ĐÓI Thuyết minh

thuộc Bộ đội Biên phòng theo quy định của 
pháp luật, Bộ Quốc phòng.
5. Thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, chia 
tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, giải thể cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng

a) Việc thành lập, tổ chức lại, chia tách, sáp 
nhập, thay đổi tên gọi, giải thể Bộ Tư lệnh Bộ 
đội Biên phòng do Chính phủ quyết định;
b) Việc thành lập, tố chức lại, chia tách, sáp 
nhập, thay đối tên gọi, giải thể các cơ quan, 
đơn vị thuộc khoản 1, khoản 2 và khoản 3 
Điều này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết 
định.

34

BỖ sung Điều 5a như sau:

5a. Báo cảo, thông bảo việc hạn chế hoặc tạm 
dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực 
biên giới, qua lại biên giới tại cửa khấu, lối 
mở biên giới đất liền

1. Việc báo cáo, thông bảo quyết định hạn chế 
hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên 
giới, khu vực biên giới được thực hiện như 
sau:

Quy định chi tiết Điều 11 
Luật Biên phòng Việt 
Nam, hiện nay Bộ Quốc 
phòng đang chủ trì, phối 
hợp với các bộ, cơ quan 
liên quan xây dựng dự thảo 
01 Luật sửa đổi, bổ sung 
11 Luật (trong đó có giao 
Chính phủ quy định chi tiết 
điểm a, b khoản 3, điếm b, 
b, c khoản 4 và điểm d

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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a) Ngay sau khi quyết đinh hạn chế hoặc tạm 
dừng hoạt động trong vành đai biên giới thì 
Đồn trưởng Đồn Biên phòng phải báo cáo 
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng cấp tỉnh; thông bảo cho cơ quan ngoại 
vụ địa phương, chính quyền địa phương cấp 
xã sở tại;

b) Ngay sau khi quyết định hạn chế hoặc tạm 
dừng hoạt động trong khu vực biên giới thì 
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng phải báo cáo ngay ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thông 
báo cho Bộ Ngoại giao, Công an câp tỉnh.

2, Việc báo cáo, thông báo quyết định hạn chế
hoặc tạm dừng qua lại biên giới tại cửa khẩu,
lối mở đươc thưc hiên như sau:• • •

a) Ngay sau khỉ quyết định hạn chế hoặc tạm 
dừng qua lại cửa khẩu phụ, lối mở thì Đồn 
trưởng Đồn Biên phòng phải báo cảo ngay 
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng; thông bảo cho chính quyền địa 
phương cấp xã sở tại, cơ quan, tố chức, cả 
nhân ở khu vực biên giới và lực lượng quản 
lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường

khoản 5 Điều 11)

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bỏ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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biên giới.
b) Ngay sau khi quyết định hạn chế hoặc tạm 
dừng qua lại cửa khấu phụ, lối mở thì Chỉ 
huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
phải bảo cáo ngay ủy ban nhăn dân cấp tỉnh, 
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thông báo cho 
lực lượng quản lỷ, bảo vệ biên giới của nước 
có chung đường biên g iớ i

c) Ngay sau khi quyết định hạn chế hoặc tạm 
dừng qua lại cửa khấu chỉnh hoặc cửa khấu 
song phương thì Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng bảo cáo ngay úy ban nhân 
dân cấp tỉnh, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 
thông báo cho chính quyền địa phương cấp 
xã sở tại, cơ quan, to chức ở khu vực biên giới 
và lực lượng quản ỉỷ, bảo vệ biên giới của 
nước có chung đường biên giói.

d) Ngay sau khi quyết định hạn chế hoặc tạm 
dừng qua lại cửa khấu chính hoặc cửa khấu 
song phương, Chủ tịch úy ban nhân dân cấp 
tỉnh báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ và 
thông báo cho chỉnh quyền địa phương của 
nước có chung đường biên giới.

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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3 5

Đ i ề u  7 .  T r á c h  n h i ệ m  c ủ a  B ộ  Q u ố c  p h ò n g

1 . Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ 
Công an trao đổi với các bộ, cơ quan ngang 
bộ, chính quyền địa phương nơi có biên giới 
quốc gia về tình hình, thông tin liên quan đến 
quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, tội phạm, 
vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa 
khẩu theo quy định của pháp luật; chia sẻ với 
Bộ Công an về số liệu xuất cảnh, nhập cảnh, 
quá cảnh, cấp thị thực tại cửa khẩu do Bộ 
Quốc phòng quản lý; khi có đề nghị, thông 
báo cho Bộ Công an các thông tin liên quan 
đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 
tình hình vi phạm pháp luật ở khu vực biên 
giới và các thông tin khác liên quan đến chức 
năng, nhiệm vụ của Bộ Công an.

2. Chủ trì, phối họp với các bộ, ngành và 
chính quyền địa phương nơi có biên giới quốc 
gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế 
trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, chính 
quyền địa phương xử lý các tình huống quân 
sự, quốc phòng ở khu vực biên giới; chỉ đạo 
Bộ đội Biên phòng phối họp với Công an địa

S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  k h o ả n  7 ,  k h o ả n  1 0  Đ i ề u  7  

n h ư  s a u :

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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phương tham mưu cho chính quyên địa 
phương xử lý tình huống an ninh, trật tự ở khu 
vực biên giới theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì, tham mưu cho Chính phủ thực hiện 
hợp tác quốc tế về biên phòng và đối ngoại 
biên phòng theo quy định của pháp luật; tham 
gia ý kiến về quy hoạch, đề án, dự án của các 
bộ, ngành, địa phương ở khu vực biên giới.
5. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, chính 
quyền địa phương xây dựng Bộ đội Biên 
phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng 
lên hiện đại; tập huấn nghiệp vụ về quản lý, 
bảo vệ biên giới quốc gia cho lực lượng thực 
thi nhiệm vụ biên phòng ở khu vực biên giới.

6. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, 
ngành liên quan, chính quyền địa phương theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật về biên phòng; 
hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác xây 
dựng pháp luật về biên phòng theo quy định 
của pháp luật.
7. Chủ trì, phối họp với Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư tổng hợp kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn 
và hằng năm của Bộ đội Biên phòng theo các

7. Chủ trì, phối họp với Bộ Tài chính Ke hoạch 
và Đầu- tư tổng họp kế hoạch đầu tư trung hạn, 
dài hạn và hằng năm của Bộ đội Biên phòng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 
sáp nhập vào Bộ Tài chính

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bỗ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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quy định của Luật Đầu tư công; xác định và 
đưa vào danh mục các dự án sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước và các dự án ưu tiên xây 
dựng Bộ đội Biên phòng.

8. Chủ trì tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở vùng 
cấm, khu vực quân sự, khu vực biên giới, cửa 
khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý và đối với tàu 
biến quân sự, tàu bay quân sự nước ngoài lâm 
nạn trong khu vực biên giới.

9. Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối 
hợp với lực lượng chức năng thuộc Công an 
nhân dân, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên 
phòng thuộc các bộ, co quan ngang bộ và 
chính quyền địa phương duy trì an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, vi 
phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu 
do Bộ Quốc phòng quản lý theo quy định của 
pháp luật.

10. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền 
phối họp với cơ quan, đơn vị, lực lượng chức 
năng thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, chính 
quyền địa phương các cấp tạo điều kiện thuận 
lợi cho Bộ đội Biên phòng thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

theo các quy định của Luật Đầu tư công; xác 
định và đưa vào danh mục các dự án sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước và các dự án ưu tiên 
xây dựng Bộ đội Biên phòng.

Bổ sung khoản lOa vào sau khoản 10 như 
sau:
u10a. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc 

quyền thực hiện việc tuyến chọn, đào tạo, phân 
công công tác và thực hiện các chế độ, chính

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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11. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 
liên quan trong công tác Phòng, chống, ứng 
phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa; biến 
đổi khí hậu, dịch bệnh ở khu vực biên giới, 
cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

12. Phối họp với chính quyền địa phương nơi 
có biên giới tuyển chọn công dân thuộc dân 
tộc thiếu số định cư ở khu vực biên giới, hải 
đảo, người có tài năng đế tạo nguồn phục vụ 
lâu dài trong Bộ đội Biên phòng theo kế hoạch 
tuyển dụng, tuyển chọn hằng năm.

sách đối với công dân thuộc dân tộc thiểu số 
định cư ở khu vực biên giới, hải đảo, người có 
tài năng đế tạo nguồn phục vụ lâu dài trong Bộ 
đội Biên phòng theo quy định của pháp luật”.

Bãi bỏ khoản 12

36

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Công an
5. Khi có đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ 
Ngoại giao, các cơ quan liên quan thông báo 
cho các bộ, cơ quan này thông tin vi phạm 
pháp luật về xuất nhập cảnh, thông tin về bảo 
vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn 
xã hội tại khu vực biên giới và các thông tin 
khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với Bộ Quốc phòng đào tạo, bồi 
dưỡng, hướng dẫn Bộ đội Biên phòng nghiệp 
vụ và kiến thức pháp luật về an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội.

Sửa đỗi, bỗ sung khoản 5, khoản 6 Điều 9 như 
sau:
- Bồ sung điểm 5a như sau:

“5a. Bảo vệ an toàn các công trình thông tin 
và viễn thông.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau
6. Phối hợp với Bộ Quốc phòng:

a) Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn Bộ đội 
Biên phòng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật 
về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

- Thực hiện chủ trương của 
Bộ Chính trị và Ban Chỉ 
đạo Trung ương tổng kết 
việc thực hiện Nghị quyết 
số 18-NQ/TW ngay 25-10- 
2017 của Hội nghị Trung 
ương 6 khóa XII về việc 
điều chuyển, sắp xếp chức 
năng, nhiệm vụ bảo đảm an 
toàn thông tin từ Bộ Thông 
tin và Truyền thông về Bộ 
Công an

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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b) Kiểm tra, kiểm soát và xử  lý nhiều có hại 
giữa các mạng thông tin vô tuyến phục vụ 
kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh.

c) Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ về bảo mật thông tin, 
sử dụng trang thiết bị công nghệ, thông tin 
liên lạc cho cán bộ, chiến s ĩ Bộ độl Biên 
phòng và hỗ trợ khi có sự cố khẩn cấp kỹ 
thuật về an toàn thông tin phục vụ thực thỉ 
nhiệm vụ biên phòng khi có yêu cầu.

3 7

Đ i ề u  1 0 .  T r á c h  n h i ê m  c ủ a  B ô  T à i  c h í n h
• •

1. Chủ trì, phối họp với Bộ Quốc phòng tổng 
hợp, bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện 
các chế độ, chính sách đối với Bộ đội Biên 
phòng theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành.

2. Chỉ đạo lực lượng Hải quan phòng, chống 
tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian 
lận thương mại, vi phạm pháp luật về hải quan 
xảy ra trong phạm vi địa bàn hoạt động của 
Hải quan theo quy định của pháp luật; bàn 
giao hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật vi 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của

•

Bổ sung 03 nội dung do Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư sáp 
nhập vào Bộ Tài chính

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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Bộ đội Biên phòng; tiếp nhận hồ sơ, đối 
tượng, phương tiện, tang vật vi phạm pháp 
luật thuộc thẩm quyền xử lý của lực lượng 
chức năng Bộ Tài chính do Bộ đội Biên phòng 
chuyển giao.

3. Hướng dẫn, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng về 
công tác chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành 
thuế, hải quan để phục vụ công tác đấu tranh 
với các hành vi vi phạm pháp luật có liên 
quan.

4. Phối họp với Bộ Quốc phòng, bộ, ngành 
liên quan hướng dẫn, đảm bảo chế độ đặc thù 
đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng 
quy định tại Điều 4 Nghị định này.

B Ổ  s u n g  k h o ả n  3 a ,  3 b ,  3 c  v à o  s a u  k h o ả n  3  

n h ư  s a u :

“3a. Ưu tiên bố trí kinh ph í cho đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng, doanh trại đố ỉ vói các 
đơn vị Bộ độ ỉ Biên phòng; hướng dẫn úy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia 
lập và đảm bảo ngăn sách thực thi nhiệm vụ 
biên phòng của địa phương.

3b. Theo dõi, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, 
chương trình, dự án về thực thỉ nhiệm vụ biên 
phòng.

3c. Phối hợp với Bộ Quốc phòng tổng hợp kế 
hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn và hàng năm 
của Bộ đội Biên phòng theo các quy định của 
pháp luật; xác định và đưa vào danh mục các 
dự án sử dụng von ngân sách nhà nước và 
các dự án ưu tiên xây dựng Bộ đội Biên 
phòng. ”

- Chừ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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3 8

Đ i ề u  1 2 .  T r á c h  n h i ệ m  c ủ a  B ộ  K e  h o ạ c h  v à  

Đ ầ u  t ư Bãi bỏ Điều 12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáp 
nhập vào Bộ Tài chính

3 9

Đ i ề u  1 3 .  T r á c h  n h i ệ m  c ủ a  B ộ  G i a o  t h ô n g

v a n  t ả i  • Bãi bỏ Điều 13
Bộ Giao thông vận tải sáp 
nhập vào Bộ Xâu dựng

4 0

Đ i ề u  1 4 .  T r á c h  n h i ệ m  c ủ a  B ộ  N ô n g  n g h i ệ p  

v à  P h á t  t r i ề n  n ô n g  t h ô n Bãi bỏ Điều 14

- Hợp nhất Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông 
với Bộ Tài nguyên và Môi 
trường thành Bộ “Nông 
nghiệp và Môi trường”

4 1

Đ i ề u  1 5 .  T r á c h  n h i ệ m  c ủ a  B ộ  T à i  n g u y ê n  

v à  M ô i  t r ư ờ n g

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 
thuộc quyền thông báo cho Bộ đội Biên phòng 
tình hình hoạt động có liên quan đến bảo vệ tài 
nguyên, môi trường ở khu vực biên giới, cửa 
khẩu; trao đổi, cung cấp thông tin cảnh báo, 
dự báo khí tượng thủy văn phục vụ nhiệm vụ 
của Bộ đội Biên phòng.

2. Chỉ đạo lực lượng chức năng thuộc quyền

S ử a  đ ổ i  Đ i ề u  1 5  n h ư  s a u :

“Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp 
và M ôi trường

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các 
bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương  
cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia xây dựng kế  
hoạch và triển khai hoạt động phòng, chống 
dịch bệnh đoi với động vật, thực vật liên quan 
hai bên biên giới và ở  khu vực biên giới, cửa 
khẩu; quản lý hoạt động nghề cá; phòng

- Hợp nhất Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông 
với Bộ Tài nguyên và Môi 
trường thành Bộ “Nông 
nghiệp và Môi trường”

- Thực hiện việc sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước, Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường tiếp nhận công tác 
quản lý Nhà nước về giảm

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm 
tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật về môi trường ở khu vực biên giới, cửa 
khấu; bảo vệ an ninh, an toàn và xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật đối với các công 
trình, phương tiện và hoạt động của các trạm 
quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia tại khu 
vực biên giới, cửa khấu.
3. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát 
hiện, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và 
suy thoái môi trường, các hệ sinh thái ở khu 
vực biên giới; dự báo, cảnh báo khí tượng 
thủy văn quốc gia, thiên tai và cấp độ rủi ro 
thiên tai; kiểm tra, giám sát, khắc phục, giải 
quyết hậu quả sự cố môi trường, bảo tồn đa 
dạng sinh học ở khu vực biên giới.

4. Bàn giao hồ sơ, đối tượng, phương tiện, 
tang vật vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 
xử lý của Bộ đội Biên phòng; tiếp nhận hồ sơ, 
đối tượng, phương tiện, tang vật vi phạm pháp 
luật thuộc thấm quyền xử lý của lực lượng 
chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 
trường do Bộ đội Biên phòng chuyển giao.
5. Hỗ trợ, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ Bộ

ngừa, phát hiện, ngăn chặn và x ử  lý các hành 
vi xâm  hại, khai thác thủy sản bất hợp phápỉ 
quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; 
quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi 
đê điều; phòng, chống các hành vi buôn lậu 
vật tư  và sản phấm nông nghiệp, vận chuyến 
động vật hoang dã trái phépỉ to chức thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo và an sinh xã  hội bền vững, các 
chương trình, đề án trợ giúp xã  hội ở khu vực 
biên giới.
2. Chỉ đạo, hướng dan các cơ quan, đơn vị 
thuộc quyền thông báo cho Bộ đội Biên phòng  
tình hình hoạt động có liên quan đến bảo vệ 
tài nguyên, môi trường ở khu vực biên giới, 
cửa khấu; trao đoi, cung cấp thông tin cảnh 
bảo, dự bảo kh í tượng thủy văn phục vụ 
nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng; chia sẻ cho 
Bộ đội Biên phòng các thông tin, tài liệu về 
dữ liệu tàu cá, khai thác thủy sản, lâm nghiệp 
và tình hình vi phạm  pháp luật của cơ quan, 
to chức, cả nhân ở khu vực biên giới, cửa 
khấu có liên quan đến lĩnh vực ngành mình 
quản lý.

nghèo từ Bộ Lao động - 
Thương binh Xã hội (cũ).

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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đội Biên phòng nâng cao trình độ về công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành tài 
nguyên, môi trường để xác định các hành vi vi 
phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, sử 
dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường, khắc 
phục sự cố môi trường ở khu vực biên giới 
thuộc thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng theo 
quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo lực lượng chức năng thuộc quyền 
phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra, 
kiểm tra, kiểm soát, x ử  lý các hành vi vi phạm  
pháp luật về lĩnh vực thuộc thấm quyền ở khu  
vực biên giới, cửa khấu theo quy định của 
pháp luật; bảo vệ an ninh, an toàn và x ử  lý 
các hành vi vỉ phạm  pháp luật đối với các 
công trình, phương tiện và hoạt động của các 
trạm quan trắc kh ỉ tượng thủy văn quốc gia 
tại khu vực biên giới, cửa khấu; bảo vệ chủ 
quyền, quyền chủ quyền, quyền-tài phán quốc
n r ĩ / i  / » / » / »  A Ĩ Í m  Ĩ/;Z4  TVTsv b* # *  A / r / 1  /T  Hiw iSĩt C U C  1’ ễf wiỉy r I C Ỉ  1 VUããty ( / ( # ( /  r  c  ( I f  1

ninh, an toàn các hoạt động nghiên cứu, bảo 
tồn nguồn lợi thủy sản trên biềnỉ tìm kiếm, 
cứu nạn trên biển; đấu-tranh-phòng,- chống 
cướp biển, cướp có vũ trang.

4. Ảp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát 
hiện, x ử  lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và 
suy thoải môi trường, các hệ sinh thái ở khu  
vực biên giới; dự báo, cảnh báo kh í tượng 
thủy văn quốc gia, thiên tai và cấp độ rủi ro 
thiên tai; kiếm tra, giám sát, khắc phục, giải 
quyết hậu quả sự  co môi trường, bảo tồn đa 
dạng sinh học ở  khu vực biên giới.

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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5, Bàn giao hồ sơ, đối tượng, phương tiện, 
tang vật vỉ phạm  pháp luật thuộc thẩm quyền 
x ử  lý của Bộ đội Biên phòng; tiếp nhận hồ sơị 
đoi tượng, phương tiện, tang vật vi phạm pháp  
luật thuộc thẩm quyền x ử  lý của lực lượng 
chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường do Bộ đội Biên phòng chuyến giao,

6, H ỗ trợ, bồi dưỡng cho cản bộ, chiến s ĩ Bộ 
đội Biên phòng nâng cao trình độ về công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đế xác 
định các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt 
động khai thác, sử  dụng, bảo vệ tài nguyên, 
môi trường, khắc phục sự  cố môi trường và 
các hành vi vỉ phạm  pháp luật trong lĩnh vực 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và M ôi trường 
xảy ra ở khu vực biên giới, cửa khấu,

7, Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ liên quan cho cán bộ, 
chiến s ĩ Bộ đội Biên phòng tham gia Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
và các chương trình, đề án trợ giúp xã  hội ở  
khu vực biên giới thuộc vùng sâu, vùng xa, 
vùng đặc biệt khó khăn,

8, Phối hợp với chính quyền địa phương cấp
- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bò.
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tỉnh, Bộ Quốc phòng bố trí và ấn định dân cư  
ra khu vực biên giới, giải quyết di dân tư  do; 
thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, 
chuyển đồi cơ cấu sản xuất và tập quán canh 
tác, áp dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển bền 
vững kinh tế, xã  hội ở  khu vực biên giới; xây 
dựng nông thôn mới gắn với xây dựng nền 
biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng  
toàn dân, ”

4 2

Đ i ề u  1 6 .  T r á c h  n h i ệ m  c ủ a  B ộ  T h ô n g  t i n  v à  

T r u y ề n  t h ô n g Bãi bỏ Điều 16

Bộ Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch tiếp nhận chức 
năng quản lý nhà nước về 
báo chí từ Bộ Thông tin và 
Truyền thông

4 3

k h o ả n  I  Đ i ề u  1 9 .  ( T r á c h  n h i ệ m  c ủ a  B ộ  V ă n  

h ó a ,  T h ể  t h a o  v à  D u  l ị c h )  q u y  đ ị n h :

1. Chủ trì, phối họp với Bộ Quốc phòng, các 
bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương 
cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia thực hiện 
chính sách về bảo tồn, phát huy, phát triển các 
giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam ở khu vực biên giới; tổ chức thực hiện 
quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia, vùng du 
lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch

S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  k h o ả n  1 Đ i ề u  1 9  n h ư  s a u :

“ 1. Chủ trì, phối họp với Bộ Quốc phòng, các 
bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương 
cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia thực hiện 
chính sách về bảo tồn, phát huy, phát triển các 
giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam ở khu vực biên giới; tổ chức thực hiện 
quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia, vùng du 
lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch 
quốc gia ở khu vực biên giới; cung cấp tài liệu

Bộ Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch tiếp nhận chức 
năng quản lý nhà nước về 
báo chí từ Bộ Thông tin và 
Truyền thông

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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quốc gia ở khu vực biên giới. phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và 
thông tin đối ngoại bằng tiếng Việt, tiếng Anh, 
tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Trung 
Quốc và tiếng dân tộc thiểu số. ”

4 4
Đ i ề u  2 0 .  T r á c h  n h i ệ m  c ủ a  B ộ  L a o  đ ộ n g  -  

T h ư o n g  b i n h  v à  X ã  h ộ i

Bãi bỏ điều 20 Bộ B ộ  L a o  đ ộ n g  -  

T h ư ơ n g  b i n h  v à  X ã  h ộ i  

s á p  n h ậ p  v à o  B ộ  N ộ i  v ụ

4 5

Đ i ề u  2 3 .  T r á c h  n h i ệ m  c ủ a  B ộ  X â y  d ự n g

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các 
bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương 
cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia trong việc 
lập, trình cấp có thẩm quyền quy hoạch xây 
dựng vùng liên tỉnh, vùng chức năng đặc thù 
có yếu tố an ninh, quốc phòng ở khu vực biên 
giới, cửa khẩu.

2. Phối họp với Bộ Quốc phòng trong hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư 
xây dựng quan trọng, công trình trọng điếm 
quốc gia ở khu vực biên giới, cửa khấu theo 
quy định của pháp luật.

S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  Đ i ề u  2 3  n h ư  s a u :

“1. Chủ trì, phối họp với Bộ Quốc phòng, các 
bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương 
cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia trong việc 
lập, trình cấp có thẩm quyền quy hoạch xây 
dựng vùng liên tỉnh, vùng chức năng đặc thù có 
yếu tố an ninh, quốc phòng ở khu vực biên giới, 
cửa khẩu.

2. Chủ trì hoặc phối hợp tố chức thực hiện 
tìm kiếm cứu nạn trong giao thông đường bộ, 
đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và 
hàng không ở khu vực biên giới theo thẩm 
quyền.

3. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng thuộc 
Bộ Quốc phòng, cơ quan, đơn vị liên quan 
diễn tập tình huống sự  cố an ninh hàng hải ở

Thực hiện việc sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước Bộ 
Giao thông vận tải sáp 
nhập vào Bộ Xây dựng;

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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khu vực biên giới biển.
4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, thuộc quyền 
thông báo kịp thòi cho Bộ đội Biên phòng các 
thông tin về an ninh, an toàn giao thông 
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, 
hàng hải ở  khu vực biên giới, cửa khấu.

4. Bàn giao hồ sơ, đối tượng, phương tiện, 
tang vật vi phạm pháp luật thuộc thấm quyền 
x ử  lý của Bộ đội Biên phòng; tiếp nhận hồ sơ, 
đối tượng, phương tiện, tang vật vi phạm  pháp  
luật thuộc thẩm quyền x ử  lý của lực lượng 
chức năng Bộ Giao thông vận tải do Bộ đội 
Biên phòng chuyển giao.
5. Hướng dẫn, hỗ  trợ Bộ đội Biên phòng về 
công tác chuyên môn nghiệp vụ chuyên 
ngành để phục vụ công tác đấu tranh với các 
hành vi vi phạm  pháp luật về lĩnh vực giao 
thông đường bộ, đường sắt, đường thủy xảy  
ra ở khu vực biên giới, cửa khau .
6. Phối hợp với Bộ Quốc phòng trong hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư 
xây dựng quan trọng, công trình trọng điếm 
quốc gia ở khu vực biên giới, cửa khấu theo

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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quy định của pháp luật.”

4 6

Đ i ề u  2 4 .  T r á c h  n h ỉ ệ m  c ủ a  B ộ  K h o a  h ọ c  v à  

C ô n g  n g h ệ

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, 
ngành liên quan, chính quyền địa phương cấp 
tỉnh nơi có biên giới quốc gia trong thực hiện 
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ 05 năm và hằng năm, thúc đẩy 
việc phát triến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, 
quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trọng điểm 
trên cơ sở ứng dụng, đổi mới và làm chủ công 
nghệ, phát triển công nghệ mới, công nghệ 
cao.

2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng trong hướng 
dẫn xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học, công nghệ phục vụ cho việc phát 
triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu vực biên 
giới, cửa khẩu và chức năng quản lý, bảo vệ 
biên giới quốc gia.

B ổ  s u n g  k h o ả n  3  ( v à o  s a u  k h o ả n  2 )  Đ i ề u  2 4  

n h ư  s a u :

“3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền 
kết nối hệ thống thông tin phục vụ mục đích 
quốc phòngf an ninh ở khu vực biên giới, cửa 
khấu; trao đổi, cung cấp cho Bộ đội Biên 
phòng những thông tin, tài liệu cần thiết 
trong sử  dụng mạng di động phục vụ công tác 
đấu tranh phòngị chống tội phạm , vi phạm  
pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khấu; tần 
số vô tuyến điện; tuyến cáp viễn thông khi Bộ 
đội Biên phòng yêu cầu. ”

Bộ Thông tin và truyền 
thông sáp nhập vào Bộ 
Khoa hoạch và Công nghệ

4 7

Bổ sung điều 24a (vào sau điều 24) như sau:

“24a. Trách nhiệm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 
quan Xây dựng, trình cấp có thấm quyền ban

Bộ Dân tộc và Tôn giáo 
mới thành lập trên cơ sở 
ủ y  ban Dân tộc và tiếp 
nhận chức năng quản lý 
nhà nước về tôn giáo từ Bộ

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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hành các chính sách dân tộc, chính sách đặc 
thù, các chương trình, dự án, đề án phát triển 
kinh tế  - xã  hội hỗ  trợ giảm nghèo ở các xã, 
thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã  hội khó  
khăn, đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số 
ở khu vực biên giới;

2, Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa 
phương liên quan triển khai thực hiện chính 
sách đối vói người có uy tín trong đồng bào 
dân tộc thiểu sẻ vận động quần chúng bảo vệ 
an ninh biên giới, xây dựng nông thôn mới, 
xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc 
hậu;

3, Phối hợp với Bộ Quốc phòng củng cố, tăng 
cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân 
tộc thiểu số trên tuyến biên giới; tổ chức giao 
lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu các 
dân tộc thiếu số, người có uy tín trong đồng 
bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới góp 
phần tăng cường đối ngoại nhân dân, xảy 
dựng thế trận lòng dân. ”

Nội vụ

4 8
Đ i ề u  2 5 .  T r á c h  n h i ệ m  c ủ a  c ơ  q u a n  n g a n g

b ô• Bãi bỏ khoản 1 Điều 25
Thực hiện việc sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước, 
thành lập mới Bộ Dân tộc

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bo sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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và Tôn giao trên cơ sở Ưỷ 
ban Dân tộc. Vì vậy, nội 
dung liên quan đến trách 
nhiệm của Uỷ ban Dân tộc 
được thiết kế thành 01 điều 
độc lập (Điều 24b)

VII

Nghị định số 34/2023/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 16 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 
112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 

2014 của Chính phủ quy định về quản lý 
cửa khau biên giói đat lien

Sửa đổi, bỗ sung một số điều của Nghị định 
số 34/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 
tháng 6 năm 2023 sửa đỗi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên 

giói đat liên

49

khoản 7 Điều 1 (Sửa đổi Điều 12) Điều 1 
(Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 112/2014/NĐ-CP) quy định:
“Điều 12
2. ủy  ban nhân dân tỉnh biên giới

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, 
Công an, Ngoại giao, Tài chính, Công 
Thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây 
dựng xác định phạm vi khu vực cửa khẩu quốc

Sửa đỗi điểm b, c khoản 2 Điều 12 và khoản 
3 Điều 12 (Nghị định số 112/2014/NĐ-CP) đã 
được sửa đỗi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 
(Nghị định số 34/2023/NĐ:CP) như sau
b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, 
Công an, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, 
Y tế, Tài nguyên và Môi trưởng, Nông nghiệp 
và M ôi trường Phát triến nông tkỏny Xây dụng 
xác định phạm vi khu vực cửa khau quốc tế, 
cửa khau chính (cửa khấu song phương); lối 
thông quan, đường chuyên dụng vận chuyên

- Kịp thời thể chế hóa chủ 
trương của Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư về 
việc sắp xếp tổ chức lại 
đơn vị hành chính các cấp 
và xây dựng mô hình tổ 
chức chính quyền địa 
phương 02 cấp;

- Đảm bảo thống nhất nhất 
với Đe án Tiếp tục sắp xếp 
tô chức quân sự địa

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bò.
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tê, cửa khâu chính (cửa khâu song phương); 
lối thông quan, đường chuyên dụng vận 
chuyển hàng hóa và báo cáo Chính phủ quyết 
định;

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, 
Công an, Ngoại giao, Tài chính, Công 
Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 
trường để lập, thẩm định quy hoạch xây dựng 
khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính 
(cửa khẩu song phương), trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt;

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ
trì, phối họp với các sở, ngành của tỉnh, gồm: 
Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Ngoại vụ, 
Công Thương, Y tế, Hải quan, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu 
tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận 
tải, Tài ngựỵên và Môi trưòng và ủy ban 
nhân dân cấp huyện có cửa khẩu phụ (cửa 
khấu địa phương), lối mở biên giới xác định 
phạm vi khu vực cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa 
phương), lối mở biên giới và báo cáo ủ y  ban 
nhân dân tỉnh quyết định”.

NỘI DUNG SỬA ĐỎI Thuyết minh

hàng hóa và báo cảo Chính phủ quyêt định;

c) Chủ trì, phổi hợp với các Bộ: Quốc phòng, 
Công an, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, 
Xây dựng, Giao thông vận tải, Ke hoạch-vấ 
Đầu-tư,— Tài—nguyên Nông nghiệp và Môi 
trường để lập, thẩm định quy hoạch xây dựng 
khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khau chính (cửa 
khẩu song phương), trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt;
3. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bọ Chỉ huy
Bệ-ềệi-Bicn phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với 
các sở, ngành của tỉnh, gồm: Bộ Chỉ huy Quân 
sự, Công an, Ngoại vụ, Công Thương, Y tế, Hải 
quan, Nông nghiệp và Môi trường Phát triển 
nông-thỏn, Ke hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài 
chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 
trường và ủy ban nhân dân cấp xã huyện có 
cửa khẩu phụ (của khẩu địa phương), lối mở 
biên giới xác định phạm vỉ khu vực cửa khâu 
phụ (của khẩu địa phương), lối mở biên giới và 
báo cảo Úy ban nhân dân tỉnh quyết định ” .

phương “tinh, gọn, mạnh” 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới (Đe án 
đang được Quân ủy 
Trung ương trình Bộ 
Chính trị xem xét, quyết 
định);
- Thực hiện chủ trương sáp 
nhập các bộ: Kế hoạch đầu 
tư vào Bộ Tài chính; Bộ 
Tài nguyên môi trường vào 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường; Bộ Giao thông vận 
tải vào Bộ Xây dựng.

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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NỘI DUNG SỬA ĐỎI Thuyết minh
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điểm a khoản 3 Điều 18 (Nghị định số 
112/2014/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 10 Điều 1 (Nghị định số 
34/2023/NĐ-CP)
a) Chủ trì, phối họp với các Bộ: Quốc phòng, 
Công an, Tài chính, Tài nguyên và Môi 
trường, Công Thương, Giao thông vận tải, 
Ke hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Xây dựng, Y tế tổ chức xây 
dựng, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập 
quy hoạch cửa khẩu trên từng tuyến biên giới, 
gồm: Quy hoạch cửa khấu trên tuyến biên giới 
đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Quy hoạch 
cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt 
Nam - Lào, Quy hoạch cửa khấu trên tuyến 
biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia theo 
trình tự quy định tại Phụ lục I của Nghị định 
này;

Sửa đối, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 18 
(Nghị định số 112/2014/NĐ-CP) đã được sửa 
đỗi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 (Nghị định 
số 34/2023/NĐ-CP) nhu sau:
a) Chủ trì, phổi hợp với các Bộ: Quốc phòng, 
Công an, Tài chính, Tài ■nguyên và Môi trường, 
Công Thương, Giao thông vận tải, Ke hoạch và 
Đầu tư, Nông nghiệp và Môi trường Phát triến 
nông thôn, Xây dựng, Y tế to chức xây dựng, 
thâm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch 
cửa khấu trên từng tuyến biên giới, gồm: Quy 
hoạch cửa khau trên tuyến biên giới đất liền 
Việt Nam - Trung Quốc, Quy hoạch cửa khấu 
trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào, 
Quy hoạch của khau trên tuyến biên giới đất 
liền Việt Nam - Campuchia theo trình tự quy 
định tại Phụ lục I  của Nghị định này;

Thực hiện theo Nghị quyết 
176/2025/QH15 ve cơ cấu 
tổ chức của Chính phủ 
nhiệm kỳ Quốc hội khóa 
15 sửa đổi tên gọi của các 
Bộ sau sáp nhập.
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điểm d khoản 1; điểm a, c khoản 2 Điều 20 
(Nghị định số 112/2014/NĐ-CP) đã được 
sửa đổi bổ sung tại điểm c, điểm đ, điểm e 
khoản 12 Điều 1 (Nghị định số 34/2023/NĐ- 
CP) quy định:
“d) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ

Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1; điểm a, c 
khoản 2 Điều 20 (Nghị định số 112/2014/NĐ- 
CP) đã đưọc sửa đỗi bổ sung tại điểm c, 
điểm đ, điểm e khoản 12 Điều 1 (Nghị định 
số 34/2023/NĐ-CP) như sau:
“d) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kê từ

- Thực hiện theo Nghị 
quyết’ 176/2025/QH15 về 
cơ cấu tổ chức của Chính 
phủ nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa 15 sửa đối tên gọi của 
các Bộ sau sáp nhập;

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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ngày nhận được báo cáo hồ sơ mở, nâng cấp 
cửa khẩu của ủ y  ban nhân dân tỉnh biên giới, 
B ộ  Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các B ộ :  

Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao 
thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường 
tiến hành khảo sát địa điểm cần mở, nâng cấp 
cửa khẩu quốc tế, cửa khấu chính (cửa khẩu 
song phương)”.
đ) Sửa đổi điểm a khoản 2 như sau:

a) Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh 
biên giới quyết định thành lập đoàn công tác 
đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh, 
gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, B ộ  Chỉ 
huy Quân sự, Công an, Ngoại vụ, Công 
Thương, Y tế, Hải quan, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Ke hoạch và Đầu tư, 
Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài 
nguyên và Môi trường, úy ban nhân dân 
cấp huyện có cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa 
phương), lối mở biên giới dự kiến mở, nâng 
cấp do Bô Chỉ huy Bô đôi Biên phòng tỉnh

ngày nhận được bảo cảo hồ sơ mở, nâng cấp 
cửa khau của úy ban nhân dân tỉnh biên giới, 
Bộ Ngoại giao chủ trì, phổi hợp với các Bộ: 
Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài 
chính, Ke hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao 
thông vận tải, Nông nghiệp và Môi trường 
P-hảt-triển- nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi 
trường tiến hành khảo sát địa điếm cần mở, 
nâng cấp cửa khau quốc tế, cửa khấu chính 
(cửa khẩu song phương)

đ) Sửa đối điếm a khoản 2 như sau:

a) Theo đề nghị của Ban chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng Bộ-Ghỉ huy-BỘ đội Biên phòng tỉnh, Chủ 
tịch Úy ban nhân dân tỉnh biên giới quyết định 
thành lập đoàn công tác đại diện các sở, ngành 
liên quan của tỉnh, gồm: Ban chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng Bệ-Chỉ huy Bộ đội Biôn-phòng 
tỉnh,-Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Ngoại vụ, 
Công Thương, Y tế, Hải quan, Nông nghiệp và 
Môi trường Phảt-triến nông thôn, Ke hoạch và 
Đâu tư, Xây dựng, Tài chính, G-iae-thẻng-vạn 
tải; Tài nguyên và Môi trường, ủy  ban nhân 
dân cấp xã huyện có cửa khau phụ (cửa khấu 
địa phương), lối mở biên giới dự kiến mở, nâng

- Đảm bảo thống nhất nhất 
với Đe án Tiếp tục sắp xếp 
tổ chức quân sự địa 
phương “tinh, gọn, mạnh” 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới (Đe án 
đang được Quân ủy 
Trung ương trình Bộ 
Chính trị xem xét, quyết 
định)

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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STT
NỘI DƯNG CÁC NGHỊ ĐỊNH 

HIỆN HÀNH
NỘI DUNG SỬA ĐỖI Thuyết minh

chủ trì tiến hành khảo sát xác định địa điếm 
mở, nâng cấp cửa khấu phụ (cửa khâu địa 
phương), lối mở biên giới, tình hình cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, lực lượng kiểm tra, kiếm 
soát, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa 
xuất, nhập. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, 
kể từ ngày hoàn thành khảo sát, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng hợp kết quả 
khảo sát, đề xuất Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
tỉnh về việc mở, nâng cấp cửa khấu phụ (cửa 
khẩu địa phương), lối mở biên giới”.

e) Sửa đối điểm c khoản 2 như sau:

“c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ 
ngày kết thúc hội đàm với chính quyền địa 
phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng, 
căn cứ kết quả hội đàm, ủ y  ban nhân dân tỉnh 
biên giới có văn bản xin ý kiến các Bộ: Quôc 
phòng, Ngoại giao, Công an, Công Thương, 
Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao 
thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi 
trường (kèm theo 01 bộ hồ sơ, gồm có: Báo 
cáo thuyết minh về việc mở, nâng cấp cửa

cấp do Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bộ- Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng-tỉnh chủ trì tiến hành 
khảo sát xác định địa điếm mở, nâng cấp cửa 
khau phụ (cửa khau địa phương), lối mở biên 
giới, tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực 
lượng kiêm tra, kiêm soát, lưu lượng người, 
phương tiện, hàng hóa xuất, nhập. Trong thời 
hạn 07 ngày làm việc, kế từ ngày hoàn thành 
khảo sát, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bệ 
Chỉ huy Bộ đội Biôn phòng- tỉnh tống họp kết 
quả khảo sát, để xuất Chủ tịch Uy ban nhân 
dân tỉnh về việc mở, nâng cấp của khâu phụ 
(của khấu địa phương), lối mở biên giới

e) Sửa đỗi điểm c khoản 2 như sau:

“c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kế từ 
ngày kết thúc hội đàm với chính quyền địa 
phương cấp tỉnh biên giới nước lảng giềng, căn 
cứ kết quả hội đàm, úy ban nhân dân tỉnh biên 
giới có vãn bản xỉn ỷ  kiến các Bộ: Quốc phòng, 
Ngoại giao, Công an, Công Thương, Tài chính, 
Nông nghiệp và Môi trường Phát trìcn nông 
thôn, Ke hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao 
thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường 
(kèm theo 01 bộ hồ sơ, gồm có: Bảo cảo thuyết

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bố sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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STT
NỘI DƯNG CÁC NGHỊ ĐỊNH 

HIỆN HÀNH
NỘI DUNG SỬA ĐỎI Thuyết minh

khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), lối mở biên 
giới (bản chính); sơ đồ, bản đồ quy hoạch tổng 
thể khu vực mở, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa 
khấu địa phương), lối mở biên giới (bản 
chính); bản chính Báo cáo tiêu chí đề nghị mở, 
nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa 
phương), lối mở biên giới (theo các tiêu chí 
quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định 
này); báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế, 
xã hội, quốc phòng, an ninh (bản chính); bản 
chính Báo cáo lưu lượng người, phương tiện, 
hàng hóa xuất, nhập (trường hợp nâng cấp từ 
lối mở lên cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa 
phương); bản sao Biên bản thỏa thuận, hội 
đàm. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được văn bản xin ý kiến của ủ y  
ban nhân dân tỉnh biên giới, các bộ phải có 
văn bản trả lời”.

minh về việc mở, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa 
khau địa phương), lối mở biên giới (bản chính); 
sơ đồ, bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực mở, 
nâng cấp cửa khâu phụ (cửa khấu địa phương), 
lối mở biên giới (bản chính); bản chỉnh Bảo 
cảo tiêu chí để nghị mở, nâng cấp cửa khấu 
phụ (cửa khấu địa phương), lối mở biên giới 
(theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục III kèm 
theo Nghị định này); báo cảo đảnh giá tác 
động đến kỉnh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 
(bản chính); bản chính Báo cảo lưu lượng 
người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập 
(trường hợp nâng cấp từ lối mở lên cửa khấu 
phụ (cửa khau địa phương); bản sao Biên bản 
thỏa thuận, hội đàm. Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kê từ ngày nhận được văn bản xỉn ỷ  
kiên của úy ban nhân dân tỉnh biên giới, các 
bộ phải có vãn bản trả lời ” .
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khoản 2 Điều 2 (Hiệu lực thi hành) quy
đỉnh:•

2. Đối với các hồ sơ đề nghị mở, nâng cấp cửa 
khấu quốc tế, cửa khấu chính hiện đang báo 
cáo Chính phủ (thông qua Bộ Ngoại giao) và 
hồ sơ đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu phụ, lối

Sửa đỗi, bỗ sung khoản 2 Điều 2 như sau:
2. Đối với các hồ sơ đề nghị mở, nâng cấp cửa 
khấu quốc tế, cửa khấu chính hiện đang bảo 
cáo Chính phủ (thông qua Bộ Ngoại giao) và 
hồ sơ đề nghị mở, nâng cấp của khẩu phụ, lối 
mở biên giới hiện úy ban nhân dân tỉnh biên

- Thực hiện theo Nghị 
quyết 176/2025/QH15 về 
cơ cấu tổ chức của Chính 
phủ nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa 15 thay đổi tên gọi 
của các Bộ sau sáp nhập.

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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STT
NỘI DƯNG CÁC NGHỊ ĐỊNH 

HIÊN HÀNH
NỘI DUNG SỬA ĐỖI Thuyết minh

mở biên giới hiện ủ y  ban nhân dân tỉnh biên 
giới đang lấy ý kiến các Bộ: Quốc phòng, 
Ngoại giao, Công an, Công Thương, Tài 
chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế 
trước khi Nghị định này có hiệu lực, việc áp 
dụng trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ thực 
hiện theo quy định của Nghị định số 
112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 
của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu 
biên giới đất liền.

giới đang lấy ý  kiến các Bộ: Quốc phòng, 
Ngoại giao, Công an, Công Thương, Tài chính, 
Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng Phát 
triôn nông thôn, Ke hoạch và Đầu tư, Giao 
thông vận tải, Y tế trước khi Nghị định này có 
hiệu lực, việc áp dụng trình tự, thủ tục, thành 
phần hồ sơ thực hiện theo quy định của Nghị 
định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 thảng 11 
năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý 
cửa khau biên giới đất liền.
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Điểm b khoản 3 mục I Phụ lục I quy định:
“b) Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy 
hoạch gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Bộ 
Ngoại giao; Phó Chủ tịch Hội đồng và các 
thành viên của Hội đồng bao gồm đại diện các 
Bộ: Quốc phòng, Công an, Ke hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 
Công Thương, Giao thông vận tải, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây 
dựng và đại diện úy ban nhân dân tỉnh biên 
giới có liên quan, đại diện cơ quan lập quy 
hoạch và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Ngoại

Sửa đỗi, bổ sung điểm b khoản 3 mục I Phụ
luc I như sau:•

“b) Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy 
hoạch gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Bộ 
Ngoại giao; Phó Chủ tịch Hội đổng và các 
thành viên của Hội đồng bao gồm đại diện các 
Bộ: Quốc phòng, Công an, Ke hoạch và Đầu 
tu7 Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công 
Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và 
Môi trường Phát triôn nông thôn, Y tế, Xây 
dựng và đại diện úy ban nhân dân tỉnh biên 
giới có liên quan, đại diện cơ quan lập quy

- Thực hiện theo Nghị 
quyết 176/2025/QH15 về 
cơ cấu tố chức của Chính 
phủ nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa 15 thay đổi tên gọi 
của các Bộ sau sáp nhập.

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.
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NỘI DUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH 

HIỆN HÀNH
NỘI DUNG SỬA ĐÓI Thuyết minh

giao, các chuyên gia về quy hoạch, trong đó 
có 02 thành viên là ủy viên phản biện.

hoạch và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Ngoại 
giao, các chuyên gia về quy hoạch, trong đó có 
02 thành viên là ủy viên phản biện.
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Điểm b khoản 1 mục II Phụ lục I quy định:
“b) Hội đồng thẩm định quy hoạch gồm:

- C h ủ  tịch Hội đồng là lãnh đạo Bộ Ngoại 
giao;

- Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Các thành viên của Hội đồng thẩm định quy 
hoạch bao gồm đại diện các Bộ: Quốc phòng, 
Công an, Ke hoạch và Đầu tư, Tài chỉnh, Tài 
nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao 
thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn, Xây dựng, Y tế, đại diện cơ quan lập quy 
hoạch và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Ngoại 
giao, các chuyên gia về quy hoạch, trong đó 
có 02 thành viên là ủy viên phản biện. ”.

Sửa đỗi, bỗ sung điểm b khoản 1 mục II Phụ
luc I như sau:•

“b) Hội đồng thấm định quy hoạch gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Bộ Ngoại giao;

- Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Các thành viên của Hội đồng thầm định quy 
hoạch bao gồm đại diện các Bộ: Quốc phòng, 
Công an, Ke-hoạch-và Đầu tư, Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao 
thông vận tải, Nông nghiệp và M ôi trường 
Phát triôn-nông thôn, Xây dựng, Y tế, đại diện 
cơ quan lập quy hoạch và các đơn vị liên quan 
thuộc Bộ Ngoại giao, các chuyên gia về quy 
hoạch, trong đó có 02 thành viên là ủy viên 
phản biện.

- Thực hiện theo Nghị 
quyết 176/2025/QH15 về 
cơ cấu tố chức của Chính 
phủ nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa 15 thay đổi tên gọi 
của các Bộ sau sáp nhập.

- Chữ đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.
- Chữ thường, nghiêng và gạch ngang chữ là nội dung lược bỏ.




